TUẦN 2:

Thứ Hai 16 tháng 9 năm 2024

Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sinh hoạt dưới cờ: Trung thu của em
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- HS chia sẻ cảm xúc sau khi trao đổi cùng người thân.

- HS thể hiện được khả năng của bản thân, tự tin trước việc mình làm tốt, từ đó tự hào về khả năng của mình

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, ti vi.

- HS: trang phục hoặc dụng cụ để thể hiện khả năng của bản thân
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV tổ chức múa hát bài “Lớn lên em sẽ làm gì?” để khởi động bài học. 

- GV đưa nhạc lên MH
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.

	2. Khám phá:
a. Mục tiêu:

- HS chia sẻ cảm xúc sau khi trao đổi cùng người thân.

- HS thể hiện được khả năng của bản thân, tự tin trước việc mình làm tốt, từ đó tự hào về khả năng của mình

b. Cách tiến hành

HĐ1: Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm: 
- GV yêu cầu HS chia sẻ kết quả trao đổi cùng người thân về đặc điểm của em (về những đặc điểm đáng yêu, đáng tự hào của em; cảm xúc của em và người thân)
	- HS chia sẻ theo cặp về kết quả trò chuyện với người thân trong gia đình.

	- Kết luận: Chúng ta tự tin hơn khi chia sẻ được với người thân, bạn bè về những đặc điểm đáng tự hào của bản thân
	

	HĐ2: Hoạt động nhóm: Thể hiện khả năng của bản thân
	

	- GV yêu cầu mỗi HS lựa chọn một khả năng của bản thân (vẽ, hát, kịch, võ thuật, chơi đàn, múa, hùng biện,...) và chuẩn bị cho tiết mục thể hiện khả năng của mình.
	- HS chuẩn bị

	- GV mời một số HS lên thể hiện khả năng của mình trước lớp. 
	- HS thực hiện. 

- Các bạn trong lớp thực hiện những hành động khen ngợi, động viên, cổ vũ bạn (vỗ tay, giơ ngón tay cái...) và nêu cảm nghĩ về khả năng của bạn.

	- GV phỏng vấn HS về cảm xúc của các em khi thể hiện khả năng của bản thân. 
	- HS chia sẻ

	- GV kết luận: Chúng ta cần tự hào về những khả năng của bản thân và tự tin thể hiện khả năng
	- HS lắng nghe

	HĐ3. Cam kết hành động:
	

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ và trao đổi với thân về những việc cần làm để phát huy những đặc điểm đáng tự hào của bản thân.
	- HS lắng nghe thực hiện

	- Nhận xét giờ học.
	


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

- GV cần xây dựng cho HS vẻ tự tin hơn
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Tiết 2:
TOÁN
Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100000(T)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Thực hiện được phép nhân, chia đã học trong phạm vi 100000.

- Tính nhẩm được các phép nhân, chia đã học và tính giá trị biểu thức liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn.

- Tính được giá trị biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ, nhân, chia có và không có dấu ngoặc.

- Giải được bài toán thực tế có liên quan đến các phép cộng, trừ, nhân, chia đã học.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi, bộ đồ dùng dạy, học toán 4.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:( 3-5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- Tính : 9768 + ( 2345- 1020) ?

- Nêu cách làm
	- HS thực hiện bảng con.

- HS nêu

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành: ( 28 - 30’)
	

	a. Mục tiêu:

- Thực hiện được phép nhân, chia đã học trong phạm vi 100000.

- Tính nhẩm được các phép nhân, chia đã học và tính giá trị biểu thức liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn.

- Tính được giá trị biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ, nhân, chia có và không có dấu ngoặc.

- Giải được bài toán thực tế có liên quan đến các phép cộng, trừ, nhân, chia đã học.

b. Cách tiến hành

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Những phép tính nào dưới đay có cùng kết quả

	- GV yêu cầu HS làm SGK và đổi chéo SGK kiểm tra. 
	- HS thực hiện SGK

	- Nêu cách thực hiện

- GV soi bài HS lên MH

- Để nối đúng em làm thế nào?
	- HS nêu. 

	- GV củng cố tính nhẩm phép nhân, chia liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn và so sánh các số.

- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Đặt tính rồi tính

	- Yêu cầu HS làm bảng con.
	- HS thực hiện yêu cầu vào bảng con

	- Yêu cầu HS nêu cách làm phép tính thứ nhất; thứ tư

- Khi thực hiện đặt tính và tính đúng em cần lưu ý điều gì?
	- HS nêu. 

- HS nêu

	- GV rèn kĩ năng đặt tính rồi tính trong phép nhân, phép chia số có bốn, năm chữ số với số có một chữ số
	

	- GV khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS làm vở
	- HS nêu yêu cầu

- HS thực hiện yêu cầu vào vở

	- GV gọi HS  nêu cách làm 
	- HS nêu.

	- GV soi bài HS lên MH

- GV yêu cầu HS nêu cách làm và chốt đáp án đúng

      Cả bốn xe chở được số gạo là: 
         4500 x 4 = 18000(kg)

     Mỗi xa sẽ nhận được số gạo là: 

         18000 : 5 = 3600(kg)

                       Đáp số: 3600kg
	

	- GV củng cố cho  HS về cách giải bài toán thực tế liên quan đến phép nhân, chia trong phạm vi 100000.

- GV  nhận xét, đánh giá và tuyên dương.
	

	Bài 4: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS nêu 

	- GV yêu cầu HS làm nháp
	- HS thực hiện yêu cầu vào nháp

	- Nêu cách thực hiện với biểu thức có hoặc không có ngoặc đơn, ta thực hiện thế nào?
	- HS trả lời. 

	- GV củng cố, rèn kĩ năng tính giá trị biểu thức liên quan đến phép nhân, chia có hoặc không có dấu ngoặc.
	

	3. Vận dụng: (3 - 5’)
	

	- Nêu cách tính giá trị biểu thức liên quan đến phép nhân, chia có hoặc không có ngoặc đơn?
3. Củng cố: (1 - 2’) 
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
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Tiết 3:
TIẾNG VIỆT

Bài 2: Tiết 3: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Học sinh hiểu được cách viết đoạn văn nêu ý kiến (nêu lý do vì sao mình thích câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe).

- Học sinh biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu ý kiến của mình với tập thể 

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, phiếu đọc sách

- HS: sách, báo sưu tầm có nội dung về khoa học công nghệ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:( 3-5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV giới thiệu trò chơi, phổ biến cách chơi.

- Tổ chức trò chơi: “Chuyền hoa” để khởi động bài học.

- Cách chơi: Sau khi GV đọc câu hỏi và hô “Bắt đầu”, nhạc vang lên. HS bắt đầu chuyền bóng lần lượt cho bạn bên cạnh theo đường dích dắc. Nhạc dừng, hoa ở vị trí HS nào học sinh đó phải nêu ý kiến của mình. HS trả lời xong lại tiếp tục chuyền hoa cho đến khi hết nhạc.
	- HS lắng nghe



	- GV nêu câu hỏi: Sau khi đọc câu chuyện Thi nhạc, em thích hay không thích câu chuyện này? Vì sao?

+ Em rất thích câu chuyện Thi nhạc. Vì trong câu chuyện, những con vật quen thuộc như ve sầu, gà trống, dế mèn, chim hoạ mi,... đã hoá thành những nghệ sĩ tài năng. Tiếng kêu, tiếng gáy, tiếng hót của chúng như vẽ ra trong tâm trí người nghe những cảnh vật có âm thanh, ánh sáng, sắc màu, hương vị,...

+ Em vô cùng ấn tượng với câu chuyện Thi nhạc. Vì em thích nhân vật thầy giáo vàng anh. Thầy đã tạo ra một sân khấu đặc biệt để tất các các học trò đều có cơ hội thể hiện tài năng riêng của mình. Việc làm và lời nói của thầy thể hiện tình yêu thương, sự trân trọng đối với học trò.
	- HS tham gia chơi, thực hiện yêu cầu.

- HS trả lời câu hỏi theo suy nghĩ cá nhân.

	- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV chốt, ghi tên bài lên bảng 
	- HS lắng nghe

- HS ghi tên bài vào vở

	2. Khám phá:( 10 -12’)
	

	a. Mục tiêu:

- Học sinh hiểu được cách viết đoạn văn nêu ý kiến (nêu lý do vì sao mình thích câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe).

- Học sinh biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu ý kiến của mình với tập thể 

b. Cách tiến hành

- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu và nội dung bài tập 1.

Bài 1. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi.

a. Người viết muốn nói gì qua đoạn văn trên? Tìm câu trả lời đúng.

A. Nêu những lý do yêu thích câu chuyện Thi nhạc.

B. Thuật lại diễn biến của buổi thi nhạc.

C. Tả hình dáng, điệu bộ của các nhân vật trong câu chuyện.

b. Câu mở đầu đoạn văn cho biết điều gì?

c. Những câu văn tiếp theo cho biết người viết yêu thích những điều gì ở câu chuyện?
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d. Câu kết thúc đoạn nói gì?
	- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm theo.

	a. Người viết muốn nói gì qua đoạn văn trên? Tìm câu trả lời đúng.

A. Nêu những lý do yêu thích câu chuyện Thi nhạc.

B. Thuật lại diễn biến của buổi thi nhạc.

C. Tả hình dáng, điệu bộ của các nhân vật trong câu chuyện.

Đáp án: 

A. Nêu những lý do yêu thích câu chuyện Thi nhạc.


	- HS đọc thầm đoạn văn.

- HS lắng nghe và quan sát.

- HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

	b. Câu mở đầu đoạn văn cho biết điều gì?

- Xác định câu mở đầu đoạn văn?

Câu chuyện Thi nhạc của nhà văn Nguyễn Phan Hách cuốn tôi vào một thế giới đầy thú vị. 
	- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

	- Câu mở đầu đoạn văn cho biết điều gì?

+ Người viết đã nêu ý kiến nhận xét của minh về câu chuyện Thi nhạc

+  Người viết khẳng định câu chuyện rất hay/rất thú vị/ rất cuốn hút/hấp dẫn đối với mình/...

- GV cho HS trong lớp nhận xét.

- GV nhận xét, chốt đáp án.
	- HS suy nghĩ, trao đổi theo nhóm bàn.

- Đại diện các nhóm trình bày, mời các nhóm khác nhận xét.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

	? Câu mở đầu đoạn văn có nhiệm vụ gì?
Đáp án: Nêu cảm nhận chung về câu chuyện mình yêu thích

- GV cho HS trong lớp nhận xét.

- GV nhận xét, chốt đáp án.
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

	c. Những câu văn tiếp theo cho biết người viết yêu thích những điều gì ở câu chuyện?

Đáp án: 

(1) Học trò là nhưng con vật quen thuộc như ve sầu, gà trống, dế mèn, chim họa mi.

Nhưng chúng đã hoá thành các nghệ sĩ có tài năng âm nhạc, biếu diễn những tiết mục rất hay, rất đặc sắc. Tiếng kêu, tiếng gáy, tiếng hót của chúng gợi lên trong tâm trí người

nghe những cảnh vật có âm thanh, ánh sáng, sắc màu, hương vị,. ..

(2) Thầy giáo vàng anh cũng để lại ấn tượng khó quên. Thầy xúc động khi thấy các học trò của mình đã thành công trong học tập, đã biểu diễn những tiết mục xuất sắc. Việc làm và lời nói của thầy thế hiện tỉnh yêu thương, sự trân trọng đối với học trò.
	- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- HS thảo luận theo nhóm 4, viết câu trả lời ra giấy nháp.

- Đại diện các nhóm trình bày, mời các nhóm khác nhận xét.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.



	- GV chốt lí do người viết yêu thích câu chuyện Thi nhạc.
- Chốt: Người viết khẳng định câu chuyện hay, có sức cuốn hút vì đã gợi ra một thế giới thú vị, ở đó có những học trò tài năng và người thầy tâm huyết.
	- HS lắng nghe

	? Trong đoạn văn, những câu tiếp theo có nhiệm vụ gì?

Đáp án: Nêu các lí do yêu thích câu chuyện.
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

	d. Câu kết thúc đoạn nói gì?

- Xác định câu kết thúc đoạn văn.

+ Câu chuyện đã kết thúc, nhưng các nhân vật đáng yêu ấy vẫn hiện mãi trong tâm trí tôi.

- Câu kết thúc đoạn ý nói gì?

+ Người viết muốn nói câu chuyện luôn ở trong tâm trí mình./ Câu kết đoạn một lần nữa khăng định ấn tượng của người viết về câu chuyện. 
	- 1-2 HS đọc, cả lớp gạch chân câu kết đoạn bằng bút chì vào SGK.

- HS suy nghĩ trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

	? Trong đoạn văn, câu kết thúc có nhiệm vụ gì?

Đáp án: Tiếp tục khẳng định ý kiến đã nêu ở mở đầu đoạn.
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

	? Nêu cách viết đoạn văn nêu ý kiến

Cách viết đoạn văn nêu ý kiến:

+ Câu mở đầu: Nêu cảm nhận chung về câu chuyện mình thích.

+ Các câu tiếp theo (triển khai): Nêu các lí do yêu thích câu chuyện.

+ Câu kết thúc: Tiếp tục khẳng định ý kiến đã nêu ở câu mở đầu đoạn.

- GV nhận xét, chốt đáp án.
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

	3. Luyện tập:( 12 - 15’) 
	

	- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu và nội dung bài tập 1.

- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn và tự trả lời các câu hỏi trước khi trao đổi nhóm để thống nhất câu trả lời.

- GV hướng dẫn HS làm việc.

- GV mời HS làm việc theo nhóm 4

- GV soi bài HS lên MH

Bài 2. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

a. Câu mở đầu có điểm nào giống với câu mở đầu của đoạn văn ở bài tập 1?

+ Điểm giống nhau của hai câu mở đầu của hai đoạn là đều nêu cảm nghĩ của người viết về câu chuyện (yêu thích câu chuyện được nói tới)
b. Những lí do người viết yêu thích câu chuyện là gì?

+ Những lí do người viết yêu thích câu chuyện là:

· Ban đầu: Thích xứ sở thần tiên mà câu chuyện gợi ra.

· Sau đó: Xúc động về tình cảm bà cháu được thể hiện qua các sự việc trong câu chuyện.

· Cuối cùng: Thích cách kết thúc có hậu của câu chuyện.

c. Đoạn văn trình bày theo các ý nào dưới đây.

+ Cách trình bày của đoạn văn thứ 2 là cách 1 .
	- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm theo.

- HS đọc thầm đoạn văn và tự trả lời các câu hỏi.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm 4.

- 2-3 nhóm trình bày.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.



	? Đoạn văn ở bài tập 1 trình bày theo cách nào dưới đây?

+ Đoạn văn ở bài tập 1 trình bày theo cách 2.
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

	? Có mấy cách viết đoạn văn nêu ý kiến? Đó là những cách nào?

Đáp án: Có 2 cách viết đoạn văn nêu ý kiến:

- Cách 1:

+ Mở đầu: Nêu cảm nhận chung về câu chuyện mà mình yêu thích.

+ Triển khai: Nêu các lý do yêu thích câu chuyện.

- Cách 2:

+ Mở đầu Nêu cảm nhận chung về câu chuyện mà mình yêu thích.

+ Triển khai: Nêu các lý do yêu thích câu chuyện.

+ Kết thúc: Tiếp tục khẳng định ý kiến đã nêu ở mở đầu đoạn.

- GV mời các nhóm nhận xét.

- GV tuyên dương các nhóm.
	- HS lắng nghe.

- 2-3 HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

	- GV yêu cầu HS đọc Ghi nhớ.
Ghi nhớ: Khi viết đoạn văn nêu ý kiến về một câu chuyện cần nói rõ mình thích hoặc không thích câu chuyện đó và nêu lý do.
	-2-3 HS đọc ghi nhớ. Cả lớp lắng nghe.

	4. Vận dụng:( 3-5’)
	

	- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.

Bài 3. Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn nêu ý kiến về câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.

- Cách sắp xếp ý trong đoạn (mở đầu, triển khai,...)

- Cách nêu lí do yêu thích câu chuyện

- Cách thức trình bày đoạn văn

Đáp án:

+ Đoạn văn thường mở đầu bằng lời khẳng định sự yêu thích của người viết đối với câu chuyện nêu rõ tên câu chuyện (nêu rõ tên câu chuyện và nếu có thể thì nêu cả tên tác giả)

+ Các câu tiếp theo đưa ra một hoặc nhiều lý do yêu thích của câu chuyện (yêu thích chi tiết, nhân vật, cách kết thúc,…) có thể kết hợp với những minh chứng cụ thể.

+ Đoạn văn có thể có câu kết khẳng định một lần nữa sự yêu thích của người viết đối với câu chuyện.

+ Đoạn văn nên có những từ ngữ câu văn bộc lộ rõ Cảm xúc sự yêu thích của mình đối với câu chuyện.

- GV nhận xét, chốt các ý HS cần nhớ khi viết đoạn văn nêu ý kiến về câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- HS trao đổi trong nhóm theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện các nhóm phát biếu ý kiến.

- Các nhóm nhận xét. Nhóm trình bày lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe.



	? Tìm đọc 1 bài văn, bài thơ và nêu lý do vì sao mình thích.

5. Củng cố: ( 1-2’)

- GV giao nhiệm vụ.

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe, thực hiện cá nhân.




* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

.................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tiết 4:



LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4
Bài 1: Tiết 2: Làm quen với phương tiện học tập  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

- Kể tên được một số phương tiện hỗ trợ học tập môn Lịch sử và địa lí: bản đồ,  lược đồ, biểu đồ, tranh ảnh, hiện vật, nguồn tư liệu,...
- Sử dụng được một số phương tiện vào học tập môn Lịch sử và Địa lí.
2. Năng lực
- Phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử và địa lí thông qua việc sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm. 
3. Phẩm chất

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính xách tay

- Bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam.
- Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40.

- Một số bảng số liệu: biểu đồ; trục thời gian; tranh, ảnh lịch sử; tranh, ảnh địa lí;...

- Thông tin, tài liệu, tranh ảnh về làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3-5’)
* Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
* Cách tiến hành:
- GV trình chiếu cho HS quan sát hình SHS tr.6 và yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Hai bạn trong hình đang trao đổi về nội dung gì? 

+ Kể tên một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí mà em biết.

- GV mời 1 – 2 HS xung phong trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung 

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV dẫn dắt HS vào bài học
	- HS quan sát hình ảnh, lắng nghe GV nêu câu hỏi.

- HS trả lời, nhận xét. 

+ Hai bạn trong hình đang trao đổi về các phương tiện để học tập môn Lịch sử và Địa lí hiệu quả.

+ Một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí là: bản đồ, lược đồ; bảng số liệu, trục thời gian; hiện vật, tranh ảnh,...

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

	3. Luyện tập (28 - 30’) 

*Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.

* Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí

- GV yêu cầu các nhóm thảo luận, đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi vào vở: Vẽ sở đồ tư duy thể hiện một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.  

- GV mời đại diện một số nhóm giới thiệu sơ đồ tư duy đã hoàn chỉnh trước lớp. Các nhóm khác quan sát, nhận xét. 

- GV nhận xét, đánh giá và trình chiếu kết quả.
Nhiệm vụ 2: Lấy ví dụ về các phương tiện học tập môn học

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi vào vở: Lấy ví dụ về các phương tiện học tập môn học: bản đồ, lược đồ, bảng số liệu, tranh ảnh, trục thời gian,... (mỗi phương tiện lấy hai ví dụ).

- GV mời đại diện 1 – 2 HS lên trình bày trước lớp về ví dụ phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến.

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận
	- HS làm việc theo nhóm

- HS trình bày, nhận xét. 

- HS làm việc cá nhân lấy VD: 

+ Bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam (trang 7).

+ Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 (trang 8).

+ Bảng diện tích và số dân của một số tỉnh, thành phố nước ta năm 2020 (trang 9)

+ Hiện vật: Trống đồng Ngọc Lũ (trang 51).

+ Tranh ảnh: Cánh đồng Phong Nậm, tỉnh Cao Bằng (trang 11).

+ Trục thời gian thể hiện tên gọi Thăng Long - Hà Nội qua các thời kì lịch sử (trang 55)

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng (3-5’)

? Hôm nay chúng ta học được kiến thức gì?

- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về ôn lại kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới.

5. Củng cố( 1-2’)

- GV yêu cầu HS nêu cảm nhận tiết học

- GV nhận xét tiết học
	- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS nêu


*Điều chỉnh sau bài học:

……………………………………………………………………………………
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Tiết 5:
TOÁN

Bài 2: Tiết 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100000(T)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Thực hiện được phép cộng, phép trừ đã học trong phạm vi 100000.

- Tính nhẩm được các phép cộng, trừ, nhân, chia đã học và tính giá trị biểu thức liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn.

- Tính được giá trị biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ có và không có dấu ngoặc.

- Giải được bài toán thực tế có liên quan đến các phép cộng, trừ, nhân, chia đã học.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, bộ đồ dùng dạy, học toán 4.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: ( 3- 5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- Tính : 5.000 x 3 = ?

- Nêu cách làm
	- HS thực hiện bảng con.

- HS nêu

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành: ( 28 - 30’)
	

	a. Mục tiêu:

- Tính được giá trị biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ có và không có dấu ngoặc.

- Giải được bài toán thực tế có liên quan đến các phép cộng, trừ, nhân, chia đã học.

b. Cách tiến hành

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Tính nhẩm

	- GV yêu cầu HS làm SGK và đổi chéo SGK kiểm tra. 
	- HS thực hiện SGK

	- Nêu cách thực hiện

- Để tính nhẩm đúng em làm thế nào?
	- HS nêu. 

	- GV củng cố tính nhẩm giá trị biểu thức có phép cộng, trừ liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn.

- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Đặt tính rồi tính

	- Yêu cầu HS làm bảng con.
	- HS thực hiện yêu cầu vào bảng con

	- Yêu cầu HS nêu cách làm phép tính thứ nhất; thứ tư

- Khi thực hiện đặt tính và tính đúng em cần lưu ý điều gì?
	- HS nêu. 

- HS nêu

	- GV rèn kĩ năng đặt tính rồi tính trong phép cộng, phép trừ
	- HS lắng nghe.

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS làm bảng con
	- Tính giá trị biểu thức

- HS thực hiện yêu cầu vào bảng con

	- GV gọi HS  nêu cách làm 
	- HS nêu.

	- Nêu cách thực hiện với biểu thức có hoặc không có ngoặc đơn, ta thực hiện thế nào?
	- HS nêu

	- GV củng cố, rèn kĩ năng tính giá trị biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ có hoặc không có dấu ngoặc.
	- HS lắng nghe

	Bài 4: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Hs nêu 

	- GV yêu cầu HS làm vở
	- HS thực hiện yêu cầu vào vở.

	- GV soi bài HS lên MH

- GV yêu cầu HS nêu cách làm và chốt đáp án đúng

         Giá tiền một ba lô học sinh là: 
        16500+ 62500 = 79000 ( đồng)

Mẹ của An phải trả người bán hàng số tiền là:

         16500+79000 = 95500( đồng)
                             Đáp số: 95500 đồng
	- HS chia sẻ

- HS trả lời. 

	- GV củng cố cho  HS về cách giải bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 100000.

- GV  nhận xét, đánh giá và tuyên dương.
	

	3. Vận dụng
	

	- Nêu cách tính giá trị biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ có hoặc không có ngoặc đơn? 

4. Củng cố
	- HS nêu.

	- GV yêu cầu HS nêu cảm nhận tiết học

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 6:
TIẾNG VIỆT
Bài 2: Tiết 4: Nói và nghe: Tôi và bạn
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Học sinh biết nói trước nhóm, trước lớp về những đặc điểm nổi bật của mình và của bạn.

- Học sinh vận dụng kiến thức từ bài học vào thực tiễn.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, phiếu đọc sách

- HS: sách, báo sưu tầm có nội dung về khoa học công nghệ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:( 3-5’) 

a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV tổ chức cho HS hát tập thể.

Hát tập thể bài “Bạn và tôi”.

- GV dẫn dắt vào bài học.

- Ghi tên bài lên bảng.
	- Cả lớp hát.

- HS lắng nghe.

- HS ghi vở.

	2. Luyện tập: 28 - 30’)
	

	a. Mục tiêu:

- Học sinh biết nói trước nhóm, trước lớp về những đặc điểm nổi bật của mình và của bạn.

- Học sinh vận dụng kiến thức từ bài học vào thực tiễn.

b. Cách tiến hành

Hoạt động 1: Nói về bản thân

- GV đưa mẫu lên MH

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu và nội dung Bài 1.
1. Nói về bản thân
a. Giới thiệu bức chân dung tự hoạ (nếu có).

b. Nêu đặc điểm nổi bật của bản thân (giải thích rõ từng đặc điểm hoặc đưa ví dụ minh hoạ).
	- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

	? Khi giới thiệu về chân dung tự họa em sẽ giới thiệu điều gì?

Gợi ý: Khi giới thiệu chân dung tự họa, có thể giới thiệu các đặc điểm về ngoại hình như: khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, mũi, .....
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

	a. Giới thiệu bức chân dung tự hoạ (nếu có).

Gợi ý: Đây là chân dung của em. Em có một mái tóc dài ngang hông đen óng ả. Mái tóc này em đã nuôi từ bé đến bây giờ. Em còn có một đôi mắt bồ câu to tròn, sáng long lanh. Mọi người thường khen em có đôi mắt đẹp giống mẹ. Ngoài ra, lúc nào em cũng nở nụ cười thật tươi trên môi. Mẹ thường bảo khi mệt mỏi, nhìn thấy nụ cười của em là bao mệt nhọc đều tan biến hết.
	- HS thực hiện theo yêu cầu GV.

- 2-3 HS chiếu bức chân dung tự họa và giới thiệu.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

	? Khi giới thiệu về bản thân, có thể nêu những đặc điểm nổi bật nào?

Gợi ý: Khi giới thiệu về bản thân, có thể nêu những đặc điểm nổi bật về: Ngoại hình, tính cách, sở thích, tài năng.
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

	b. Nêu đặc điểm nổi bật của bản thân (giải thích rõ từng đặc điểm hoặc đưa ví dụ minh hoạ).

Gợi ý:

- Ham học hỏi: say mê tìm hiểu mọi thứ xung quanh, thích đọc sách, khám phá khoa học,...

- Có năng khiếu về âm nhạc: hát hay, đam mê nhảy múa, tích cực tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ ở trường, lớp,...

- Chơi thể thao giỏi: thích chơi bóng rổ, hằng ngày tập luyện rất chăm chỉ, đạt huy chương vàng Giải bóng rổ dành cho học sinh Tiểu học,...
	- HS làm việc cá nhân, ghi vào giấy 3 điểm nổi bật của mình và đọc trước lớp theo yêu cầu của giáo viên.

- HS giới thiệu theo nhóm.

- HS lên đứng trước lớp và tự giới thiệu về mình. Giới thiệu về một số điểm nổi bật của bản thân.

- HS nhận xét bạn mình.

- Cả lớp nhận xét, phát biểu, bổ sung thêm những ý mà bạn còn nêu thiếu.

	- GV kết luận về cách giới thiệu bản thân.
Chốt: Khi giới thiệu về bản thân, có thể giới thiệu những đặc điểm nổi bật về ngoại hình, tính cách, tài năng, sở thích,....
	- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2. Trao đổi

- GV mời HS đọc yêu cầu bài 2.

- GV yêu cầu cả lớp thảo luận nhóm 4 thực hiện các yêu cầu.

a. Nêu những điểm tốt của một người bạn mà em muốn học tập.

b. Nói điều em mong muốn ở bạn.

Gợi ý: 

a. Những điểm tốt của một người bạn mà em muốn học tập: hăng hái phát biểu bài, tư duy nhanh, thường xuyên giúp đỡ bạn bè.

b. Điều em mong muốn ở bạn: Bạn ơi, tớ rất mong bạn có thể dạy tớ học toán vì tớ có một số bài còn chưa hiểu lắm!
	- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- HS thảo luận nhóm 4. Trao đổi và thực hiện yêu cầu.

- HS chia sẻ về những điểm tốt của các bạn trong nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	- GV kết luận.
Chốt: Cần học tập những điểm tốt của bạn để cùng nhau tiến bộ.
	- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng 

- GV hướng dẫn HS thực hiện 2 nhiệm vụ trên ở nhà.

1. Giới thiệu với người thân về đặc điểm nổi bật của những người bạn mà em yêu quý.

2. Tìm đọc câu chuyện về những người có năng khiếu nổi bật. 

4. Củng cố - dặn dò

- GV yêu cầu HS nêu cảm nhận tiết học
	- HS quay video giới thiệu về người bạn mình yêu quý với người thân và ghi nhật ký đọc sách câu chuyện về người có năng khiếu nổi bật.

	Dặn dò: Ôn bài 2, đọc trước bài 3.
	- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 7:                                        KHOA HỌC

Bài 1: Tiết 2: Tính chất của nước và nước với cuộc sống
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, phiếu học tập hình 6, hình 7

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:( 3-5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV hỏi:

+ Nước có những tính chất gì?

+ Lấy ví dụ trong thực tiễn về các tính chất của nước.
	- HS trả lời

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Khám phá:( 10 -12’)
a. Mục tiêu:

- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.

b. Cách tiến hành

HĐ3: Vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt:
	

	- GV đưa hình ảnh lên MH

- Yêu cầu HS hoạt động theo cặp, quan sát hình 6 cho biết vai trò của nước đối với đời sống con người, động vật, thực vật.
	- HS thảo luận theo cặp, hoàn thành phiếu.


Hình 

	b

	Cung cấp nước uống cho động vật


	Hình 6c

	Là môi trường sống của động vật, thực vật 



	

	- GV gọi HS chia sẻ, nhắc lại vai trò của nước.
	- HS nêu

	- Yêu cầu HS hoạt động theo cặp, quan sát hình 7 cho biết nước sử dụng vào những hoạt động nào và ý nghĩa của những hoạt động đó.
	- HS thảo luận theo cặp, hoàn thành phiếu.


Tắm gội cho cơ thể sạch

	sẽ

	

Nấu chín thức ăn để phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày c

	a con người

	
	7c

	Trồng lúa để cung cấp lương thực cho con người, phục vụ chăn nuôi


	7d

	Sản xuất điện phục vụ cho việc thắp sáng



	

	- GV gọi HS trình bày
	- HS nêu

	- Con người, động vật và thực vật sẽ như thế nào nếu như thiếu nước hoặc không có nước? (con người, động vật sẽ bị khát nước, cây trồng sẽ khô héo, khó phát triển)
	- HS trả lời

	- Hãy kể các hoạt động khác trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt cần đến nước ở gia đình và địa phương em. (nước uống, rửa rau, giặt quần áo, tưới tiêu,…)

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS trả lời

	3. Thực hành, luyện tập( 12 - 15’)
a. Mục tiêu:

- HS vẽ được sơ đồ tư duy thể hiện tính chất của nước.

b. Cách tiến hành
	

	- Tổ chức HS hoạt động nhóm 6, hướng dẫn HS vẽ sơ đồ tư duy trên giấy A4 thể hiện: tính chất của nước, vai trò của nước.
	- HS hoạt động

	- GV cho HS trưng bày sản phẩm và đánh giá
	

	- GV soi bài HS lên MH

4. Vận dụng:( 3- 5’)
	

	- Lấy ví dụ trong thực tiễn về các tính chất của nước.

5. Củng cố:( 1- 2’)
 - Gv yêu cầu HS nêu cảm nhận tiết học

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu. 

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Thứ Ba ngày 17 tháng 9 năm 2024
Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Bài 2: Tiết 2:  Tự hào thể hiện khả năng của bản thân

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- HS chia sẻ cảm xúc sau khi trao đổi cùng người thân.

- HS thể hiện được khả năng của bản thân, tự tin trước việc mình làm tốt, từ đó tự hào về khả năng của mình

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, ti vi.

- HS: trang phục hoặc dụng cụ để thể hiện khả năng của bản thân
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:( 3 - 5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV tổ chức múa hát bài “Lớn lên em sẽ làm gì?” để khởi động bài học. 

- GV đưa nhạc lên MH
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.

	2. Khám phá:( 10 - 12’)
a. Mục tiêu:

- HS chia sẻ cảm xúc sau khi trao đổi cùng người thân.

- HS thể hiện được khả năng của bản thân, tự tin trước việc mình làm tốt, từ đó tự hào về khả năng của mình

b. Cách tiến hành

HĐ1: Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm: 
- GV yêu cầu HS chia sẻ kết quả trao đổi cùng người thân về đặc điểm của em (về những đặc điểm đáng yêu, đáng tự hào của em; cảm xúc của em và người thân)
	- HS chia sẻ theo cặp về kết quả trò chuyện với người thân trong gia đình.

	- Kết luận: Chúng ta tự tin hơn khi chia sẻ được với người thân, bạn bè về những đặc điểm đáng tự hào của bản thân
	

	HĐ2: Hoạt động nhóm: Thể hiện khả năng của bản thân
	

	- GV yêu cầu mỗi HS lựa chọn một khả năng của bản thân (vẽ, hát, kịch, võ thuật, chơi đàn, múa, hùng biện,...) và chuẩn bị cho tiết mục thể hiện khả năng của mình.
	- HS chuẩn bị

	- GV mời một số HS lên thể hiện khả năng của mình trước lớp. 
	- HS thực hiện. 

- Các bạn trong lớp thực hiện những hành động khen ngợi, động viên, cổ vũ bạn (vỗ tay, giơ ngón tay cái...) và nêu cảm nghĩ về khả năng của bạn.

	- GV phỏng vấn HS về cảm xúc của các em khi thể hiện khả năng của bản thân. 
	- HS chia sẻ

	- GV kết luận: Chúng ta cần tự hào về những khả năng của bản thân và tự tin thể hiện khả năng
	- HS lắng nghe

	3. Cam kết hành động:( 12 - 15’)
	

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ và trao đổi với thân về những việc cần làm để phát huy những đặc điểm đáng tự hào của bản thân.
4. Củng cố:( 1- 2’)
 - Gv yêu cầu HS nêu cảm nhận tiết học

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe thực hiện

	- Nhận xét giờ học.
	


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 3:                                           CÔNG NGHỆ

Bài 1: Tiết 2: Lợi ích của hoa và cây cảnh

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống.

- Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc chia sẻ được lợi ích của hoa và cây cảnh trồng ở trường hoặc gia đình.
2. Năng lực: - Năng lực tự chủ, tự học: Có thói quen tìm hiểu lợi ích của hoa và cây cảnh ở gia đình, trường học, địa phương đối với đời sống.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để vận dụng vào thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất: - Phẩm chất chăm chỉ: Có hứng thú với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu thích hoa và cây cảnh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:( 3 - 5’)
a. Mục tiêu:

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

b. Cách tiến hành

- GV giới thiệu video một số loài hoa một số cây cảnh đẹp để khởi động bài học. 

- GV yêu cầu HS chia sẻ cảm nhận sau khi xem 

xong video. 

- GV hỏi thêm: Em có thích hoa và cây cảnh không?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới: Trong cuộc sống có rất nhiều loài hoa và cây cảnh khác nhau, mỗi loài hoa và cây cảnh có một lợi ích riêng. Đó là những lợi ích gì? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay: Bài 1 – Lợi ích của hoa, cây cảnh với đời sống. ( Tiết 1)
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.

- HS chia sẻ những suy nghĩ của 

mình qua xem video hoa và cây cảnh đẹp.

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá: 10 - 12’)
a. Mục tiêu: 

+ Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống.

+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.

b.Cách tiến hành:
Hoạt động 1: Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò trang trí cảnh quan của hoa, cây cảnh
* Hoạt động khám phá
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, quan sát hình 1 SHS tr.6 và trả lời câu hỏi: Quan sát hình 1, hãy cho biết hoa, cây cảnh được dùng để trang trí ở những nơi nào bằng cách sử dụng các thẻ gợi ý dưới đây:
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: 1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – c.
- GV kết luận: Hoa cây cảnh được dùng để trang trí ở trường học, công viên, đường phố, văn phòng,...
- GV trình chiếu thêm cho HS quan sát hình ảnh về vai trò trang trí cảnh quan của hoa, cây cảnh.

* Hoạt động luyện tập
- GV tổ chức cho HS liên hệ thực tế:

+ Chia sẻ với bạn bè về những nơi được trang trí bằng hoa, cây cảnh mà em biết. (Những nơi được trang trí bằng hoa, cây cảnh mà em biết là:

· Trung tâm thương mại.

· Nhà ở.

· Sân vườn.)

+ Chia sẻ trải nghiệm, cảm nghĩ của bản thân về các 

không gian đó. 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

* Hoạt động sáng tạo
- GV tổ chức cho HS thảo luận và chia sẻ ý tưởng trang trí hoa, cây cảnh trong căn phòng, ngôi nhà, lớp học,...

(Tranh trí hoa, cây cảnh trong ngôi nhà:

· Đặt hoa vào chai hoặc lọ và treo chúng bằng 

dây trên tường.

· Trồng những bụi cây phỉ thúy trước hiên nhà.

· Sử dụng những loại cây cung cấp oxi để trong 

phòng ngủ.)

- GV quan sát, lựa chọn nhóm có ý tưởng sáng tạo hay và chia sẻ cho cả lớp.

* GV rút ra kết luận chung:

- Hoa, cây cảnh được dùng để trang trí nhà ở, trường học, nơi làm việc, khu vui chơi, đường phố,...
- Hoa, cây cảnh mang lại không gian xanh mát, nhiều màu sắc, hương thơm cho con người, giúp con người gần gũi với thiên nhiên.
	- HS quan sát và trả lời câu hỏi.

- Đại diện HS trả lời.

- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS suy nghĩ và liên hệ bản thân.

- Đại diện chia sẻ.

- HS khác nhận xét.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện HS chia sẻ.

- Nhóm khác theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về vai trò làm sạch không khí của hoa, cây cảnh
* Hoạt động khám phá
- GV hướng dẫn HS quan sát Hình 2 SHS tr.7, 8 và trả lời câu hỏi: Em hãy sử dụng các thẻ dưới đây để gọi tên các loài hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí trong hình 2.

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: a – cây nha đam, b – cây lan ý, c – cây ngọc ngân, d – cây vạn niên thanh, e – cây lưỡi hổ, g – cây phát lộc.
- GV cung cấp thêm cho HS hình ảnh một số loài cây quen thuộc ở địa phương có khả năng làm sạch không khí.

* Hoạt động luyện tập
- GV tổ chức cho HS liên hệ thực tế: Kể thêm một số loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí 
đang được trồng ở gia đình, nhà trường, địa phương.

(Một số loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí là:

· Hoa nhài.

· Cây dên nhện.

· Cây hương thảo.

· Cây thường xuân.

· Hoa oải hương.

· Cây trầu bà.

· Hoa đỗ quyên.)

- GV nhận xét, đánh giá.

* Hoạt động sáng tạo
- GV chia HS thành các nhóm (4 – 6 HS/nhóm).

- GV yêu cầu các nhóm thảo luận và thực hiện nhiệm vụ: Đề xuất ý tưởng trồng một loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí trong khuôn viên trường học của em.
+ GV mở rộng kiến thức về nguyên nhân tồn tại các chất độc hại trong không khí: chất thải từ các thiết bị điện, nấu ăn, chất thải nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động của nhà máy,...

+ GV lưu ý HS: Giải thích lí do lựa chọn loại hoa, cây cảnh.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trình bày ý tưởng trồng một loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí trong khuôn viên trường học. 

(  Cây tòng lá đốm - Cây trồng bồn hoa trường học giúp thanh lọc không khí

   Lá của loài cây này có màu sắc bắt mắt và sặc sỡ 

nên chúng rất được ưa chuộng làm cây cảnh quan trang trí. Với đặc điểm này chúng giúp tạo nên một không gian thêm tươi sáng và sống động.

   Cây cô tòng phát triển tốt nhất ở nơi thoáng mát đất có đủ độ ẩm. Cây được trồng nơi có nhiều ánh nắng hoặc bán phần thì sẽ càng xanh tốt. Ngoài ra theo như khoa học cây Cô tòng còn có khả năng đào thải và lọc được khí độc hại, làm sạch không khí xung quanh chúng.)

- GV nhận xét, đánh giá và hoàn chỉnh ý tưởng cho các nhóm.

- GV nêu tên một số loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí trong khuôn viên trường học: lan ý, cây xanh, cúc đồng tiền,...
* GV rút ra kết luận chung: Nhiều loại hoa, cây cảnh có khả năng một số loại khí có mùi hôi và khí độc, mang lại cho chúng ta bầu không khí trong lành, tươi mát.
	- HS quan sát, thảo luận nhóm 4.

- Đại diện các nhóm chia sẻ.

- Nhóm khác theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS liên hệ.

- HS chia sẻ.

- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS chia nhóm.

- HS lắng nghe GV đưa nhiệm vụ.

- HS lắng nghe.

- Đại diện HS chia sẻ.

- Nhóm khác nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe



	3. Hoạt động luyện tập.( 12 - 15’)
Hoạt động: Trò chơi “Ai tìm đúng”

- GV chuẩn bị thêm một số hình ảnh về lợi ích của hoa, cây cảnh khác với hình ảnh trong SGK gồm: 

+ Hình ảnh các loại hoa, cây cảnh

+ Hình ảnh các lợi ích từ hoa và cây cảnh

+ Mời cả lớp cùng chơi bằng cách quan sát và ghép 

loại hoa, cây cảnh với lợi ích phù hợp.

- GV nhận xét chung, tổng kết trò chơi nhóm ai nhất, ai nhì,… Tuyên dương tất cả lớp đã tham gia chơi nhiệt tình, sôi nổi.
	- HS lắng nghe GV phổ biến.

- HS tham gia chơi.

- HS lắng nghe.

	4. Củng cố.

GV mời HS chia sẻ về những loài hoa, cây cảnh được trồng ở nhà, giải thích lợi ích của những loại hoa, cây cảnh đó.

- GV nhận xét tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy.

- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh tham gia chia sẻ về những loài hoa, cây cảnh được trồng ở nhà, giải thích lợi ích của những loại hoa, cây cảnh đó trước lớp.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 4:
TIẾNG VIỆT (BS)
Luyện Tiếng Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức

- Củng cố kiến thức về danh từ chung, danh từ riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái quát của chúng.

- Nắm được quy tắc viết hoa danh từ riêng và vận dụng quy tác đó vào thực tế

2. Năng lực:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy chiếu

2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 3 - 5’)
- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức về danh từ, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. Luyện tập, thực hành.( 28 -30’)
Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài.
- YC HS đọc thầm và xác định các danh từ riêng có trong bài.

- GV chốt đáp án.

GV mở rộng: Cách viết hoa tên riêng nước ngoài.
	Cá nhân - Lớp

- HS đọc

- HS theo dõi đánh dấu

- HS chép lại cho đúng và đẹp các danh từ riêng có trong bài.

- HS chia sẻ bài làm trước lớp (2HS)

*Đáp án:

Ga-rô-nê, Đê-rốt-xi, Vô-ti-ni, En-ri-cô.



	Bài 2: HS đọc, xác định yêu cầu của bài
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 làm vở.

- GV chốt đáp án.

Bài 3: HS đọc, xác định yêu cầu của bài

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 hoàn thành bài tập vào vở.

- GV chốt kiến thức.

Bài 4: HS đọc, xác định yêu cầu của bài
- Gọi HS nêu đầy đủ địa chỉ nơi mình ở.

- GV yêu cầu HS làm vở

- GV chốt kiến thức, lưu ý HS cách viết địa chỉ gia đình (chú ý viết hoa DTR)

3. HĐ Vận dụng

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	Nhóm 2 - Lớp

- HS thảo luận nhóm 2 hoàn thành bài.

- Đại diện 1 số nhóm chia sẻ bài trước lớp, các nhóm khác nhận xét bổ sung.

*Đáp án:

a. DTC: thị trấn, lâu đài, ngôi nhà, vườn nho, dòng, sông, thành phố, chiếc, cầu, ông bố, con, thầy giáo, thầy, tóc, da, đầu.

DTR: Ác-boa, Quy-giăng-xơ, Rơ-nê, Lu-i

b. DTC: cột cờ, đỉnh núi, xã, huyện, tỉnh.

DTR: Lũng Cú, Rồng, Đồng Văn, Hà Giang. 

Nhóm 4 - lớp

- HS thảo luận, chia sẻ trong nhóm.

- Hoàn thành bài tập

- HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, bổ sung.

Cá nhân - Lớp

- HS nêu

- HS làm vở, 2 HS làm bảng

- HS nhận xét, chia sẻ bài cùng bạn.

- HS lắng nghe




Tiết 6:
TOÁN

Bài 3: Tiết 1: Số chẵn, số lẻ 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Hiểu thế nào là số chẵn, số lẻ.
- Nắm được dấu hiệu nhận biết số chẵn, số lẻ. 

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, phiếu bài 1.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:( 3 - 5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV đưa tranh lên MH

- GV yêu cầu HS quan sát tranh, hỏi: 

+ Tranh vẽ gì?

+ Hai bạn Mai và Rô-bốt nói chuyện gì với nhau?

+ Trong toán học, làm thế nào để nhận biết số chẵn, số lẻ? (Câu hỏi mở)
	- HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ.

+ Tranh vẽ dãy phố có nhà ở liền kề nhau

+ Hai bạn đang nói tới các chữ số ở hai bên dãy nhà, một dãy là số chẵn, dãy còn lại đánh số lẻ.

- HS suy ngẫm.

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Khám phá:( 10 - 12’)
a. Mục tiêu:

- Hiểu thế nào là số chẵn, số lẻ.
b. Cách tiến hành
	

	- Theo các em, có cách nào để nhận biết số chẵn, số lẻ không?
	- HS trả lời. (Lấy số đó chia cho 2, số chia hết cho 2 là số chẵn, số không chia hết cho 2 là số lẻ)

	- Yêu cầu HS lấy ví dụ.
	- HS nêu. (VD: 8 chia hết cho 2, 6 chia hết cho 2; 7 không chia hết cho 2, 5 không chia hết cho 2 => Như vậy 8, 6 là số chẵn; 7, 5 là số lẽ)

	- GV khuyến khích HS lấy thêm nhiều ví dụ ở chữ số có hai chữ số, ba chữ số,…
	- HS lấy thêm nhiều ví dụ khác.

	- Từ ví dụ của HS, GV dẫn dắt tới kết luận:
	- HS lắng nghe.

	+ Các số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 là các số chẵn.

 + Các số có chữ số tận cùng là 1,3,5,7,9 là các số lẻ.
	

	- Yêu cầu HS lấy ví dụ về số chẵn, số lẻ.
	- Nối tiếp HS nêu.

	- Em hãy nêu lại dấu hiệu nhận biết số chẵn, số lẻ?
	- 2-3 HS nêu.

	- GV tuyên dương, khen ngợi HS.
	

	3. Luyện tập, thực hành: ( 12 - 15’)
a. Mục tiêu:

- Nắm được dấu hiệu nhận biết số chẵn, số lẻ. 

b. Cách tiến hành
	

	Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Tìm số chẵn, số lẻ.

	- GV phát phiếu, yêu cầu HS khoanh bút chì vào số chẵn, bút mực vào số lẻ. 
	- HS thực hiện.

	- Yêu cầu HS đổi chéo, đánh giá bài theo cặp.
	- HS quan sát đáp án và đánh giá bài theo cặp.

	- GV soi bài HS lên MH

- GV hỏi: Làm thế nào em tìm được số chẵn, số lẻ?
	- HS trả lời.



	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Tìm số chẵn, số lẻ trên tia số.

	- GV gọi HS nêu số chẵn nối tiếp.
	- HS nêu. (các số: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12)

	- Vì sao em xác định các số đó là số chẵn?
	- Vì các số đó chia hết cho 2

	- GV gọi HS nêu số lẻ nối tiếp.
	- HS nêu. (các số: 1, 3, 5, 7, 9, 11)

	- Vì sao em xác định các số đó là số lẻ?
	- Vì các số đó không chia hết cho 2

	- Từ 0 đến 12 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ?
	- HS nêu: có 7 số chẵn, 6 số lẻ

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Tìm xem có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ từ 10 đến 31.

	- Gọi HS nêu cách làm.
	- HS nêu. (vẽ tia số sau đó đếm)

	- Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi.
	- HS thảo luận theo cặp.

	- Yêu cầu HS báo cáo kết quả.
	- HS chia sẻ đáp án. (Có 11 số chẵn, 11 số lẻ)

	- GV cùng HS nhận xét.
	

	4. Củng cố:( 3 - 5’)
	

	- Nêu dấu hiệu nhận biết số chẵn, số lẻ?
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 7:
TIẾNG VIỆT
Bài 3: Tiết 1: Đọc: Anh em sinh đôi
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Anh em sinh đôi. 
- Biết đọc diễn cảm các đoạn hội thoại phù hợp với tâm lí, cảm xúc của nhân vật.

- Nhận biết được các sự vệc xảy ra trong câu chuyện gắn với thời gian. 

- Hiểu suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật dựa vào hành động, việc làm và lời nói của nhân vật. Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Mọi người có thể giống nhau về ngoại hình hoặc một đặc điểm nào đó, nhưng không ai giống ai hoàn toàn, bơi bản thân mỗi người là một thực thẻ duy nhất.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

* GD quyền con người: Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi

- HS: sgk, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: ( 3 - 5’)
a. Mục tiêu:
- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV nêu yêu cầu của trò chơi, đồng thời chiếu tranh lên màn hình và giao nhiệm vụ cho HS:

+ Chơi trò chơi theo nhóm (Tìm và nói nhanh 5 diểm khác nhau giữa 2 tranh) hoặc đại diên nhóm lên chơi trước lớp

+ HS hoặc đội nào tìm được 5 điểm khác nhau nhanh hơn, HS hoặc đội đó sẽ chiến thắng.

- Khi HS nêu điểm khác nhau, GV khoanh tròn (hoặc chỉ vào) điểm đó trên tranh.


	- HS lắng nghe

- HS chơi trò chơi.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- Đáp án; (1) Bụi cây truóc mặt cậu bé, (2) bụi cây sau thân cây lớn, (3)màu áo của cậu bé, (4) màu quyển sách, (5)chỏm tóc của cậu bé.
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	- GV gọi HS chia sẻ.

- GV tổng kết trò chơi: Qua trò chơi, HS có thể thấy, dù có những sự vật, hiện tượng nhìn thoáng qua tưởng như rất giống nhau, ví dụ như các anh chị em sinh đôi, nhung họ vẫn có những khác biệt nhất định về hình thức, tinh cách,… GV có thể cho HS xe ột số tranh ảnh về các cặp sinh đôi nổi tiếng (nếu có), và giới thiệu những sự khác biệt giữa họ (về cuộc sống, về lĩnh vực hoạt động,…) 

- GV mời HS nêu nội dung tranh minh hoạ. Sau đó GV giới thiệu khái quát bài đọc Anh em sinh đôi.
	- HS chia sẻ

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Khám phá:( 28 - 30’) 

a. Mục tiêu:

- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Anh em sinh đôi. 
- Biết đọc diễn cảm các đoạn hội thoại phù hợp với tâm lí, cảm xúc của nhân vật.

b. Cách tiến hành

a. Luyện đọc:

- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.

- GV HS đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng để phát âm sai, chú ý  cách ngắt giọng ở những câu dài.

- Bài chia làm mấy đoạn?

- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (vấn vương, xếp khéo léo,...)

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.

- Hướng dẫn HS đọc:

 + Cách ngắt giọng ở những câu dài, VD: Hai anh em mặc đồng phục/ và đội mũ/ giống hệt nhau,/ bạn bè/ lại cổ cũ nhầm mất thôi; Các bạn cuống quýt/ gọi Khánh thay thế/ khi thấy Long nhăn nhó vì đau/ trong trận kéo co.
	- HS đọc

- Bài chia làm 4 đoạn. Đoạn 1: từ đến đến chẳng bận tâm đến chuyện đó; đoạn 2: tiếp theo đến nỗi gạch nhiên ngập tràn của Long; đoạn 3: tiếp theo đến để trêu các cậu đấy, đoạn 4: còn lại.

- HS đọc nối tiếp



	- Cho HS luyện đọc theo cặp.

- Gv nhận xét việc luyện đọc của cả lớp.
	- HS luyện đọc

	b. Tìm hiểu bài:

- GV hỏi: 

Câu 1. Long và Khánh được giới thiệu như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, chuẩn bị câu trả lời, sau đó trao đổi theo cặp

Câu 2. Những chi tiết nào thể hiện cảm xúc và hành động của Long khi thấy mình giống anh?

- GV HD HS đọc lại đoàn đầu của VB, sau đó tìm chi tiết trả lời cho câu hỏi. 

- HS trao đổi theo cặp để TLCH.
	- HS trả lời 

+ Đáp án: Long và Khánh được giưới thiệu là anh em sinh đôi, giống nhau như đúc.

-  Ví dụ:

+ Cảm xúc của Long khi thấy mình giống anh: Hồi nhỏ cảm thấy khoái chí, lớn lên không còn thấy thú vị nữa, khi chuẩn bị đi hội thao thì Long rất lo lắng.

+ Hành động của Long; Cố gắng làm mọi thứ khác anh, từ cách nói, dáng đi, đến trang phục, kiểu tóc.

	Câu 3. Theo em, vì sao Long không muốn giống anh của mình? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến của em.

A. Vì Long không thích bị mọi người gọi nhầm.

B. Vì Long cảm thấy phiền hà khi giống người khác.

C. Vì Long muốn khẳng định vẻ riêng của mình.

- GV nêu câu hỏi, sau đó yêu cầu HS suy nghĩ đẻ chuẩn bị câu trả lời.

- HS làm việc theo nhóm.

- GV yêu cầu đại diện nhóm nêu ý kiến trước lớp.

- GV cho HS nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Câu 4. Nhờ nói chuyện với các bạn, Long đã nhận ra mình khác anh như thế nào?

- GV nêu yêu cầu câu hỏi.

- GV gợi ý HS đọc lại đoạn hội thoại giữa các bạn nhỏ trong câu chuyện để tìm ý trả lời cho câu hỏi.

- GV có thể đặt câu hỏi phụ: 

? Các bạn đã nói những gì về sự khác nhau giữa Long và Khánh?

- GV cho HS trao đổi trong nhóm, theo cặp và thống nhất đáp án.

- GV cho HS trình bày trước lớp.

- GV cho HS nhận xét.

- GV nhận xét, góp ý hoạt động

Câu 5. Nhận xét về đặc điểm của Long và Khánh thể hiện qua hành động, lời nói của từng nhân vật.

- GV yêu cầu HS xác định đề bài

- GV HD HS tìm các chi tiết thể hiện hành động và lời nói của Long và Khánh, sau đó nhận xét về Long và Khánh qua các hành động và lời nói đó.

- HS trao đổi trong nhóm.

- GV cho HS nhận xét trong nhóm 

- GV cho HS trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS nêu yêu cầu.

- HS thực hiện theo yêu cầu

- Đại diện HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS nêu yêu cầu.

- HS đọc đoạn hội thoại.

- HS lắng nghe.

- Đáp án: Các bạn nói Long và Khánh mỗi người một vẻ, không hề giống nhau. Long chậm rãi, lúc ào cũng nghiêm túc; Khánh nhanh nhảu, hay cười.

- HS thảo luận nhóm để trả lời

- HS trình bày đáp án.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS xác định đề bài.

- HS có thẻ kẻ bảng hoặc liệt kê chi tiết về hành động và lời nói của Khánh và Long.

- HS trao đổi, thảo luận nhóm về Khánh và Long.

- HS nhận xét

- HS trình bày trước lớp.

- HS lắng nghe.

	* Chúng ta mỗi người đều có cách thể hiện riêng của bản thân mình.
4. Củng cố: ( 3 - 5’) 
	

	? Qua bài đọc, em cảm nhận được điều gì về tình cảm của anh em Long và Khánh?
	- HS trả lời.

	- Nhận xét tiết học.
	

	- Chuẩn bị bài sau: Công chúa và người dẫn chuyện.
	


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Thứ Tư ngày 18 tháng 9 năm 2024

Tiết 1:
TOÁN

                               Bài 3: Tiết 2: Luyện tập

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Củng cố cách nhận biết số chẵn, số lẻ; nhận biết hai số chẵn liên tiếp, hai số lẻ liên tiếp.
- Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế,  

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, phiếu bài 2.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:( 3 - 5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- Nêu dấu hiệu nhận biết số chẵn, số lẻ?

- Xác định số chẵn, số lẻ trong các số: 123, 324, 56, 78, 215.
	- HS trả lời.

- Hs nêu.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành:( 28 - 30’) 

a. Mục tiêu:

- Củng cố cách nhận biết số chẵn, số lẻ; nhận biết hai số chẵn liên tiếp, hai số lẻ liên tiếp.
- Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế,  

b. Cách tiến hành
	

	Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Con ong bay đến bông hoa màu nào nếu bay theo đường ghi số chẵn, nếu bay theo đường ghi số lẻ.

	- GV yêu cầu HS quan sát MH, trả lời. 
	- HS thực hiện.

a) Bay đến bông hoa màu xanh

b) Bay đến bông hoa màu vàng

	- Làm sao để xem xác định được màu bông hoa ghi số chẵn, màu bông hoa ghi số lẻ?
	- HS trả lời. (dựa vào dấu hiệu nhận biết số chẵn, số lẻ. Chữ số 6408 có chữ số tận cùng là 8 ( số chẵn); chữ số 1965 có chữ số tận cùng là 5 ( số lẻ)

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Nêu số nhà còn thiếu và dãy số chẵn và dãy số lẻ.

	- Yêu cầu HS làm phiếu sau đó đổi chéo.
	- HS thực hiện.

a) 116, 118, 120, 122, 124, 126

b) 117, 119, 121, 123, 125, 127

	- Yêu cầu HS nêu cách làm.
	- HS nêu. (Cứ 1 số nhà chẵn, đối diện với nó là 1 số lẻ, giống như Mai và Rô-bốt đã tìm hiểu ở dãy phố bài học trước)

	- GV soi bài HS lên MH

- GV củng cố dấu hiệu nhận biết số chẵn, số lẻ.
	- HS lắng nghe.

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Điền số vào ô trống.

	- GV gọi HS trả lời và nêu cách làm ý a)
	- HS nêu.

a) ...2 đơn vị (lấy 118 – 116 = 2)

...2 đơn vị (lấy 119 – 117 = 2)

	- Để tìm được 2 số chẵn liên tiếp hoặc 2 số lẻ liên tiếp ta làm cách nào?
	- Ta cộng thêm 2

	- GV gọi HS trả lời và nêu cách làm ý b)
	- HS nêu: 

b) 78, 80, 82 (cộng thêm 2)

67, 69, 71 (cộng thêm 2) 

	- GV cùng HS nhận xét, chốt: hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị; hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Để tìm được 2 số chẵn liên tiếp hoặc 2 số lẻ liên tiếp ta lấy số đó cộng thêm 2.
	- HS thực hiện

	Bài 5: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Lập số chẵn và số lẻ có 2 chữ số từ các số 7,4,5.

	- GV yêu cầu làm việc theo cặp, thực hiện yêu cầu bài.
	- HS thảo luận theo cặp.

+ Số chẵn: 74, 54.

+ Số lẻ: 47, 45, 75, 57

	- Dựa vào đâu em lập được các số chẵn, các số lẻ?
	- HS trả lời. (chữ số tận cùng là 4 ( số chẵn; chữ số tận cùng là 5, 7 ( số lẻ)

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá và tuyên dương.
	

	3. Vận dụng:
	

	- Nêu dấu hiệu nhận biết số chẵn, số lẻ?

- Hai số chẵn liên tiếp, hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị?

4. Củng cố
	- HS nêu.

	- GV yêu cầu HS nêu cảm nhận tiết học

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 2:
ĐẠO ĐỨC
Bài 2: Tiết 2: Biết ơn người lao động 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Học sinh nhận xét được các ý kiến có liên quan đến người lao động và đóng góp của những người lao động.

- Biết tỏ thái độ đồng tình hay không đồng tình với các tình huống trong SGK.

- Có khả năng ứng xử phù hợp với những đóng góp của người lao động.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc tham gia hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp với bản thân.
2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

* GD quyền con người: - Quyền tự do biểu đạt

                                        - Quyền đảm bảo mức sống

                                      - Quyền được chăm sóc sức khỏe 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: máy tính, ti vi

- HS: sgk, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:( 3 - 5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” để khởi động bài học. 

+ GV đưa ra 4 bức tranh lên MH và yêu cầu HS tham gia trò chơi bằng cách quan sát tranh và xác định công việc và đóng góp cho xã hội.

+ Tranh 1: Tranh chú thợ điện.

+ Tranh 2: Tranh người đánh cá trên biển.

+ Tranh 3: Tranh thợ sửa chữa xe máy.

+ Tranh 4: Tranh người bán hàng

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe luật chơi.

- HS tham gia chơi bằng cách xung phong.

+ Tranh 1: làm nghề sửa chữa và cung cấp điện thắp sáng. Giúp mọi người có điện để dùng sinh hoạt và lao động.

+ Tranh 2: Các ngư dân đánh cá, góp phần cung cấp thực phẩm hải sản cho mọi người.

+ Tranh 3: Sửa chữa xe máy, giúp mọi người có phương tiện đi lại.

+ Tranh 4: Buôn bán hàng hóa, giúp mọi người có hàng hóa tiêu dùng trong cuộc sống.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:( 10 - 12’)
a. Mục tiêu:

- Học sinh nhận xét được các ý kiến có liên quan đến người lao động và đóng góp của những người lao động.

- Biết tỏ thái độ đồng tình hay không đồng tình với các tình huống trong SGK.

b. Cách tiến hành

Hoạt động 1: Nhận xét các ý kiến.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.

- GV mời HS làm việc chung, đọc các nhận xét, thảo luận và đưa ra nhận xét.
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+ Ý kiến 1: Những người lao động kiếm được nhiều tiền mới có đóng góp cho xã hội là ý kiến chưa đúng vì mỗi ngành nghề, mỗi người lao động có một đóng góp khác nhau nên chúng ta phải tôn trọng tất cả những người lao động chân chính.
+ Ý kiến 2: Tất cả sản phẩm trong xã hội có được là nhờ người lao động. Đây là ý kiến đúng.
+ Ý kiến 3: Chỉ càn biết ơn những người lao động mà mình sử dụng sản phẩm do họ làm ra. Đây là ý kiến không đúng vì những sản phẩm của người lao động khác mà ta không sử dụng thì những sản phẩm đó cũng dùng để phục vụ người khác trong xã hội và cộng đồng phát triển bền vững.
+ Ý kiến 4: Cuộc sống và xã hội tốt đẹp hơn là nhờ công lao của tất cả mọi lao động, đây là ý kiến đúng.
- GV mời một số HS trình bày.

- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc chung cả lớp: đọc các nhận xét, thảo luận và đưa ra nhận xét:

- HS trình bày.

- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập, thực hành.( 12 - 15’)
a. Mục tiêu:

- Có khả năng ứng xử phù hợp với những đóng góp của người lao động.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc tham gia hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp với bản thân.
b. Cách tiến hành

Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến. (Nhóm 2)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu.
- GV mời HS thảo luận nhóm 2, cùng nhau trao đổi và đưa ra ý kiến đồng tình hay không đồng tình với lời nói và việc làm trong tranh
Tranh 1 và 2: Em đồng tình với ý kiến của bạn vì đó là ý kiến thể hiện được tình yêu và sự trân trọng với những đóng của người lao động.
Tranh 3 và 4: Em không đồng tình với ý kiến của bạn vì đó là ý kiến thể hiện chưa nhận thấy được đóng góp của người lao động.
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 2, cùng nhau trao đổi và đưa ra ý kiến đồng tình hay không đồng tình với lời nói và việc làm trong tranh:
- Các nhóm báo cáo kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 3: Xử lí tình huống (Nhóm 4)

- GV mời 1 HS đọc tình huống.
- GV mời HS thảo luận nhóm 4, cùng nhau trao đổi và đưa ra cách xử lý các tình huống trong SGK.
- Tình huống 1: Một hôm, Nam và Quân chia sẻ với nhau về nghề nghiệp của bố mình. Quân rất tự hào vì bố của Quân là công nhân. Nam cũng rất hãnh diện vì bố mình là nhà báo. Quân thắc mắc: “Nhà báo có đóng góp gì cho xã hội vậy Nam?”.
? Nếu là Nam, em sẽ trả lời như thế nào?

+ Nếu là Nam, em sẽ trả lời: Nhà báo có nhiệm vụ tìm kiếm các thông tin, sau đó xác minh tính chính xác của thông tin, đánh giá để đảm bảo tính đúng của thông tin rồi đưa các tin nóng hỏi hằng ngày, hằng giờ đến công chúng thong qua các loại hình báo giấy, truyền hình, phát thanh,..
- Tình huống 2: Hồng đọc được một bài viết về tấm gương người lao động trên báo Tuổi trẻ. Hồng cảm thấy rất ngưỡng mộ và yêu quý tấm gương này nên chia sẻ với Lan. Lan bảo: “Đây đâu phải là người thân của mình mà mình phải yêu quý, biết ơn. Họ có giúp được gì cho mình đâu?”
? Nếu là Hồng, Em sẽ ứng xử như thế nào?

+ Nếu là Hồng, Em sẽ ứng xử như sau: Người lao động làm ra của cải, vật chất và mang lại những giá trị tinh thần cống hiến cho xã hội. Tất cả sản phẩm trong xã hội có được là nhờ những người lao động. Cuộc sống xã hội tốt đẹp hơn là nhờ công lao của tất cả người lao động. Do đó không chỉ yêu quý những người thân trong gia đình mà còn phải biết yêu thương, quý trọng những người lao động quanh ta.
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương
	- 1 HS đọc tình huống.

- HS thảo luận nhóm 4, cùng nhau trao đổi và đưa ra xử lý các tình huống trong SGK.
- HS nêu cách xử lý tình huống
- HS nêu cách xử lý tình huống
- Các nhóm báo cáo kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Củng cố:

- GV yêu cầu cả lớp làm việc theo cặp: hai bạn chia sẻ với nhau về một nguồi lao động quanh em

- GV mời các cặp trình bày.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS.

- GV nhận xét tiết học. Dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe yêu cầu để thực hiện.

- Các cặp trình bày

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 3: 
TOÁN(BS)

        Luyện toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:

+ Hiểu thế nào là số chãn, số lẻ.

+ Nắm được dấu hiệu nhận biết số chẵn, số lẻ.

2. Năng lực:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán 4 ; các hình ảnh trong SGK

2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động ( 3 - 5’)
- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 


	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.( 28 - 30’)
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.

- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 8 Vở luyện tập Toán.  

- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 8 Vở luyện tập Toán.  

- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

-Hs làm bài

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:

- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:

* Bài 1: 

a/ Tô màu đỏ vào hình ghi số chẵn, tô màu xanh vào hình ghi số lẻ. 
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-Gv yêu cầu hs đọc các số tương ứng các hình.

-Yêu cầu hs chữa bài.

b/  Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Trong câu a:

-Hình ghi số lẻ lớn nhất là....

-Số chẵn liền sau của số ghi ở hình vuông là...

-Tổng của các số lẻ bằng...

- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.

 ( Gv chốt cách nhận biết số chẵn và số lẻ. 
	- HS nêu 

-Hs trả lời:

a/ Số chẵn là: 1 350 ( tô màu đỏ)

Số lẻ là: 15, 1 207, 99 ( tô màu xanh)

-Hs trả lời:

-Hình ghi số lẻ lớn nhất là: 1 207

-Số chẵn liền sau của số ghi ở hình vuông là: 1 352, 1 354

-Tổng của các số lẻ bằng: 1 321

- Học sinh trả lời hoàn thiện vào vở: 

- HS nối tiếp trả lời



	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) (VLT/8)

a/ Những số nào dưới đây  là ba số chẵn liên tiếp: 

A/ 95, 96, 97

B/ 62, 64, 68

C/ 60, 62, 65

D/98, 100, 102

b Những số nào dưới đây  là ba số lẻ liên tiếp: 

A/ 19, 20, 21

B/ 103, 102, 101

C/ 501, 499, 497

D/ 68, 70, 72

- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “hỏi đáp?”

- Cho học sinh nhận xét

- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.

  (  Gv chốt cách nhận biết các số chẵn và lẻ liên tiếp. 


	- HS lắng nghe cách thực hiện

- HS thực hiện làm bài

a. Khoanh vào D

b/ Khoanh vào C

- HS nhận xét

- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: VLT/8:? 
Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a/ Có tất cả 9 số lẻ có hai chữ số mà hai chữ số đó giống nhau.

b/Số chẵn lớn nhất có năm chữ số giống  nhau là 99 998

c/Số dư nhận được khi thực hiện phép chia một số chẵn cho 2 là 0.

d/Hiệu của hai số lẻ là một số lẻ. 

- GV cho học sinh đọc đề

-Gv yêu cầu hs đọc kĩ các phần và làm bài vào vở.

- Gv mời 4 hs nối tiếp nhau chữa bài

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức

  ( Gv chốt thế nào là số chẵn, lẻ có các chữ số giống nhau. Phép chia 1 số chẵn cho 2 và hiệu của hai số lẻ.
	-HS đọc lại nội dung

- Hs làm bài vào vở.

- Hs chữa bài.

a. S

b. S

c. Đ

d. S

	* Bài 4: Từ năm số thẻ 1, 2, 3, 4, 5 bạn Đăng muốn chọn ra ba thẻ số để lập được nhiều nhất các số lẻ có hai chữ số.  Hỏi Đăng cần chọn ba thẻ số nào? Khi đó, lập được bao nhiêu số lẻ có  hai chữ số, đó là các số nào?

- GV gọi 1 hs nêu bài toán

- GV nhận xét, chốt kết quả:

(  Gv chốt cách tìm các số lẻ được lập từ thẻ số. 
	-Hs nêu

Hs đọc đề nêu cách làm 

-Hs nêu kết quả:

+  Đăng sẽ chọn ra được 3 thẻ số đó là số: 1, 3, 5

+ Đăng lập được 6 số lẻ  có hai chữ số, đó là các số: 13, 15, 31, 35, 51, 53.



	3. Củng cố: 3 - 5’)
- Học sinh tham gia chơi trò chơi “ XÌ ĐIỆN” nối tiếp đọc 1 dãy số chẵn hoặc lẻ liên tiếp.

- GV nhận xét giờ học. 

- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 2
	- HS nghe

-Hs tham gia trò chơi.

- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét

- HS nghe



Tiết 4:
GIÁO DỤC THỂ CHẤT

                           Bài 1: Tiết 3: Đi đều vòng phải 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Biết và thực hiện được động tác đi đều nhiều hàng dọc vòng bên phải.

- Tích cực tham gia hoạt động luyện tập  và trò chơi rèn luyện đội hình độ ngũ.

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác đi đều nhiều hàng dọc vòng bên phải trong sách giáo khoa. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2. Năng lực: - NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện được động tác đi đều nhiều hàng dọc vòng bên phải. 

- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
3. Phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:  
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “Gió thổi”
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II. Khám phá và luyện tập

- Kiến thức.

- Bài tập: Đi đều  nhiều hàng dọc vòng bên phải
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-Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo nhóm

Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
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- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 

III.Hoạt động tiếp nối:

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	 5 – 7’

2 - 3’

16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

2 lần 

5 lần 

1 lần 

1 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- Cho 5 học sinh lên thực hiện đi đều nhiều hàng dọc vòng bên phải.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.

- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.

- GVnhắc lại cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
- Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.
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- Đội hình HS quan sát tranh

((((((((
(((((((
                (
- HS quan sát GV làm mẫu

- HS tiếp tục quan sát

- Đội hình tập luyện đồng loạt. (((((((
(((((((
         (
- ĐH tập luyện theo nhóm

(                         (
( (      (     ( (
(          GV          (
(
- Từng tổ  lên  thi đua trình diễn 

- Chơi theo đội hình hướng dẫn           

HS chạy kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

((((((((
(((((((
(


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 5:
TIẾNG VIỆT
Bài 3: Tiết 2: Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- HS biết hai loại danh từ: chung và riêng.
- Phân biệt được danh từ chung và danh từ riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái quát của chúng.
- Biết cách viết hoa danh từ riêng trong thực tế.
2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập

- HS: sgk, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 3 - 5’)

a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV hỏi: Danh từ là gì? Yêu cầu HS xác định danh từ trong câu sau: Lan là một học sinh chăm chỉ.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài – ghi bài
	- 2-3 HS trả lời. 

- HS xác định: Lan, học sinh

	2. Luyện tập, thực hành:( 28 - 30’)
a. Mục tiêu:

- HS biết hai loại danh từ: chung và riêng.
- Phân biệt được danh từ chung và danh từ riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái quát của chúng.
- Biết cách viết hoa danh từ riêng trong thực tế.
b. Cách tiến hành

Bài 1: Xếp các từ trong bông hoa vào nhóm thích hợp. 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV mời 1 HS đọc câu lệnh, đọc các từ trong bông hoa và các từ trên giỏ (tên nhóm).

- HS làm việc cá nhân trước khi trao đổi theo cặp hoặc theo nhóm để đối chiếu kết quả.

- 1 - 2 HS đọc tên nhóm và các từ ngữ thích hợp.

- GV đưa bài lên MH
	- HS đọc

- HS trả lời (Xếp các từ vào nhóm thích hợp).

- HS đọc
- HS trình bày.

- Đáp án:

+ người: Chu Văn An, Trần Thị Lý

+ sông: Bạch Đằng, Cửu Long

+ thành phố: Hà Nội, Cần Thơ


	- GV nhận xét, truyên dương
	- HS lắng nghe.


- Gọi tên một

sự vật cụ t

	ể, riêng biệt

	

	- GV tổng kết: Các từ nhóm A được gọi là danh từ chung. Các từ nhóm B được gọi là danh từ riêng. GV mời 1 HS đọc to phần ghi nhớ về danh từ chung và danh từ riêng. Các HS khác đọc thầm theo. GV mời thêm 1 – 2 HS xung phong nêu lại ghi nhớ mà không cần đọc trong sách. (Danh từ chung là danh từ gọi tên một loại sự vật. Danh từ riêng là danh từ gọi tên một sự vật cụ thể, riêng biệt. Danh từ riêng được viết hoa). GV lưu ý HS cách viết hoa danh từ riêng (viết hoa chữ cái đầu của tất cả các tiếng tạo thành tên).
	- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS đọc 

- HS thực hiện trò chơi theo dự hướng dẫn của GV.


Danh từ chung chỉ 1 d


Thước, bút,

	cặp sách, sách, vở,…

	

Danh từ riêng gọi tên 1 người bạn (lưu ý: có thể chỉ

có tên h


Vũ Quang Anh, Nguyễn Hà Phương, Nguyễn Gia 

	ưng,…

	

Danh từ chung chỉ 1 n


Giáo viên, bác sĩ, kĩ sư, y tá, công nhân

	 nông dân,…

	

Danh từ riêng gọi tên

1 con đường,


Thanh Niên, 

	im Mã,…

	

Danh từ chung chỉ 1 đồ 

	ung trong gia đình

	Quạt, bát, đĩa, chảo, nồi, tủ lạnh, tủ, …



Danh từ riêng gọi

	tên 1 đất nước

	Mỹ, Pháp, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, …



	
	

	- GV lưu ý HS khi viết các danh từ riêng chỉ tên người, tên địa lí phải tuân theo quy tắc viết hoa. Nếu HS nêu các nước có tên phiên âm như Ác-hen-ti-na, Mê-xi-cô, U-ru-goay,… thì GV lưu ý HS quy tắc viết hoa tên riêng phiên âm tiếng nước ngoài.

3. Củng cố: ( 3 - 5’)
	

	? Nhân hóa là gì? Có những cách nhân hóa nào?
	- 2-3 HS trả lời

	? Đặt câu có sử dụng hình ảnh nhân hóa nói về học tập?
	- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 6:
TIẾNG VIỆT

Bài 3: Tiết 3: Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Tìm được ý cho đoạn văn nêu ý kiến

- Bước đầu xây dựng được những chi tiết thể hiện sự sáng tạo.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

* GD quyền con người: Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi

- HS: sgk, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: ( 3 - 5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

GV cho HS đọc 2 đề trong SGK và yêu cầu HS chọn 1 trong 2 đề dưới đây:

Đề 1: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về tình cảm gia đình mà em đã học hoặc đã nghe.

Đề 2: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về các con vật mà em đã đọc hoặc đã nghe.
	- 2-3 HS đọc và lựa chon đề theo sự lựa chọn của mình



	2. Luyện tập, thực hành ( 28 - 30’) 

a. Mục tiêu:

- Tìm được ý cho đoạn văn nêu ý kiến

- Bước đầu xây dựng được những chi tiết thể hiện sự sáng tạo.

b. Cách tiến hành

a. Chuẩn bị

- GV đưa đề lên MH

- GV mời 1 HS đọc các đề bài. Cả lớp cùng đọc thầm theo.

- GV hướng dẫn HS lựa chọn 1 trong 2 đề và xác định yêu cầu trọng tâm của đề bài.

- HS đọc các yêu cầu chuẩn bị trong SHS.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ, thảo luận nhóm chuẩn bị ý kiến để trình bày trong nhóm. 

- GV gợi ý cho HS để từng HS trình bày các ý kiến của mình trong nhóm. GV lưu ý HS nêu lí do yêu thích một câu chuyện thật rõ ràng, thuyết phục vì đây là trọng tâm của đề bài.

b. Tìm ý.

- GV hướng dẫn HS đọc kĩ gợi ý trong SHS theo từng phần của đoạn văn (mở đầu, triển khai, kết thúc).

- HS dựa vào các câu trả lời đã nêu ở phần Chuẩn bị, tìm ý cho bài làm của mình.

- HS viết vào vở hoặc giấy nháp các ý đã tìm được.

- GV nhận xét nhanh một số bài của HS, khen ngợi những HS thực hiện tốt yêu cầu và hỗ trợ những HS còn gặp khó khăn trong việc tìm ý.

c. Góp ý và chỉnh sửa.

- GV hướng dẫn HS đổi vở với bạn trong nhóm, đọc thầm phần tìm ý của bạn, góp ý nhận xét theo hướng dẫn trong SHS.

- GV yêu cầu HS nhận xét.

- Chỉnh sửa ý theo góp ý. 

- GV nhận xét
	- HS đọc đề bài.

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS thảo luận

- HS trình bày ý kiến cá nhân.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện

- HS làm bài vào vở hoặc nháp.

- HS lắng nghe.

- HS đổi vở hoặc nháp trong nhóm.

- HS góp ý. Nhận xét

- HS chỉnh sửa.

- HS lắng nghe

	3. Vận dụng: ( 3 - 5’)
	

	- GV hướng dẫn HS thực hiện hoạt động Vận dụng: HS viết, vẽ, … lên một tấm bìa cứng để giới thiệu bản thân mình một cách thật sáng tạo (giống như thiết kế một poster). VD: Sử dụng các từ ngữ độc đáo, ấn tượng để mô tả bản thân, trang trí bằng các hình vẽ, biểu tượng,… thật đẹp, sử dụng các khung hình hoặc ô chữ để giúp bài giới thiệu trông hấp dẫn hơn, …

- GV lưu ý HS chú ý quy tắc viết hoa khi sử dụng các danh từ riêng trong phần giới thiệu. Sau khi làm xong tấm bìa giới thiệu về bản thân, HS có thể chia sẻ và xin góp ý của người thân.

- GV nhắc lại các nội dung HS đã được học:

+ Đọc và tìm hiểu văn bản Anh em sinh đôi.
+ Tìm hiểu và luyện tập về danh từ chung, danh từ riêng.

+ Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến.
4. Củng cố:( 1 - 2’)
- Gv yêu cầu HS nêu cảm nhận về tiết học

- GV dặn HS về nhà đọc trước bài 4.
	- HS lắng nghe HD

- HS lắng nghe và chia sẻ.

- HS lắng nghe.

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Thứ Năm ngày 19 tháng 9 năm 2024

Tiết 2:
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bài 2: Tiết 1: Thiên nhiên và con người ở địa phương em
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Xác định được vị trí địa lí của Phú Thọ trên bản đồ Việt Nam.

- Mô tả được một số nét chính về tự nhiên của Phú Thọ có sử dụng lược đồ hoặc bản đồ.

- Thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh. 

2. Năng lực: Giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ tự học

3. Phẩm chất: Yêu nước, yêu thiên nhiên, chăm chỉ, ham học hỏi. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, ti vi, Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, tài liệu về tự nhiên, hoạt động kinh tế của Phú Thọ, bản đồ hành chính Việt Nam, bản đồ Phú Thọ, tranh ảnh, video về Phú Thọ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- Cho HS yêu cầu HS đọc đoạn thơ và trả lời câu hỏi?

- Những câu thơ trên giúp em liên tưởng tới những cảnh đẹp nào ở địa phương? 

- GV nhận xét
	- HS đọc 

- HS lần lượt nêu

- HS lắng nghe

	- GV giới thiệu vào bài- ghi bài
	- HS ghi tên bài

	2. Khám phá (28 - 30’)
	

	a. Mục tiêu:

- Xác định được vị trí địa lí của Phú Thọ trên bản đồ Việt Nam.

- Mô tả được một số nét chính về tự nhiên của Phú Thọ có sử dụng lược đồ hoặc bản đồ.

b. Cách tiến hành

2.1. Tìm hiểu về vị trí, địa lí tỉnh Phú Thọ

- GV yêu cầu học sinh quan sát hình 1 và thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn HS cách khai thác bản đồ

- Xác định vị trí, địa lí địa phương em trên bản đồ hành chính Việt Nam?

- Kể tên các tỉnh hoặc thành phố tiếp giáp?

(Các thành phố tiếp giáp là: Phú Thọ về hướng bắc giáp tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái, phía đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội, phía tây giáp tỉnh Sơn La, phía nam giáp tỉnh Hòa Bình).

- Kể tên biển hoặc quốc gia tiếp giáp (nếu có)? 

- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân 

- GV gọi 1-2 HS trình bày

- GV nhận xét, kết luận 

2.2. Tìm hiểu về tự nhiên 

- GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu về 1 nội dung.

+ Nhóm 1: Đặc điểm địa hình.

+ Nhóm 2: Đặc điểm khí hậu.

+ Nhóm 3: Đặc điểm sông, hồ.

- Yêu cầu HS dựa vào tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, cùng hiểu biết và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ
	- HS quan sát hình

- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện cá nhân

- HS trình bày

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe và thực hiện 

- HS thực hiện 



	                                     ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA PHÚ THỌ

	Yếu tố tự nhiên

Đặc điểm

Địa hình

Khí hậu

Sông

Hồ



	- GV gọi đại diện nhóm chia sẻ 
	- HS chia sẻ và góp ý

	- GV đánh giá, tuyên dương HS
	

	4. Củng cố:  (2 - 3’)
	

	- Em hãy cho biết các thành phố tiếp giáp với địa phương em? Em hãy giới thiệu lại nét về vị trí, địa lí của địa phương em cho người bạn ở xa của em? 
	- HS chia sẻ

	- Nhận xét giờ học.
	


* Điều chỉnh sau bài dạy:

.................................................................................................................................



Tiết 3:
GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Đi đều vòng bên phải ( tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Tự chủ và tự học:Tự xem trước cách thực hiện biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai , ba hàng ngang và ngược lại  trong sách giáo khoa. 
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2. Năng lực: - NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện được cách biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai , ba hàng ngang và ngược lại.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát độ ng tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được cách biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai ba hàng ngang và ngược lại.
3. Phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “Chọi gà”

[image: image9.png]



II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.

- Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai hàng ngang và ngược lại [image: image10.png]
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-Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “nhảy ô”.

[image: image13.png]



- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’

16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

2 lần 

3 lần 

1 lần 

1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

Cho 1 tổ lên thực hiện cách chuyển đội hình.

GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.

- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.


[image: image14.png]



- Đội hình HS quan sát tranh

((((((((
(((((((
                (
HS quan sát GV làm mẫu

HS tiếp tục quan sát

- Đội hình tập luyện đồng loạt. (((((((
(((((((
         (
ĐH tập luyện theo tổ

(                         (
( (      (     ( (
(          GV          (
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

- Chơi theo đội hình hàng dọc



[image: image15.png]




HS chạy kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

((((((((
(((((((
(


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 5:
TOÁN

Bài 4: Tiết 1: Biểu thức có chứa chữ 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Nhận biết được biểu thức chứa chữ (2 + a là biểu thức chứa chữ). 

- Biết cách tính giá trị của biểu thức chứa chữ với mỗi giá trị của chữ, vận dụng giải được các bài tập 1, 2, 3 ở phần hoạt động.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Phấn màu, máy chiếu, bài giảng điện tử
III. Các hoạt động dạy - học CHỦ YẾU.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: ( 3-5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV tổ chức cho HS hát tập thể.

- Gọi Hs lên bảng tính:
a) 354 + 21 – 100 

= 375 – 100 

=     275

b) 5212 x 2 + 210

= 10424 + 210

=    10634
- GV gọi 1-2 HS làm bài trên bảng.

- Gọi HS nhận xét và chữa bài

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV giới thiệu vào bài.
	- Lớp hát tập thể 

- HS hoàn thàn bài.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

- HS viết tên bài



	2. Khám phá( 10 - 12’)
a. Mục tiêu:

- Nhận biết được biểu thức chứa chữ (2 + a là biểu thức chứa chữ). 

b. Cách tiến hành
	

	- GV HD HS. 


- GV yêu cầu HS tính ra nháp

- GV đưa tình hình từ chuyện gấp thuyền của Nam, Việt, Mai đưa ra biểu thứa chứa chữ 2 + a.

- Nếu a = 4 thì 2 + a = 2 + 4 = 6. 6 là một giá trị của  biểu thức 2 + a

- Nếu a = 12 thì 2 + a = 2 + 12 = 14, 14 là giá trị của biểu thức 2 + a.

Mỗi lần tay chữ a bằng một số ta tính được một giá trị của biểu thức 2 + a

=> Kết luận: Qua ví dụ trên các em có thể thấy được 2 + a chính là một bài toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ. Mỗi lần thay chữ số a bằng một số, ta được một giá trị mới của biểu thưc 4 + n.

- Dựa vào ví dụ GV cho HS làm câu b.

b) Tính giá trị của biểu thức 40 – b với b = 15.

- GV hướng dẫn HS thực hiện tương tự. Có thể thay đổi ngữ liệu.

40 – b = 40 – 15

           = 25.

-> Chốt Cách tính giá trị biểu thức có chứa một chữ.

B1: Xác định giá trị của chữ (a,b,c,x,y,z,….)xuất hiện trong biểu thức từ đề bài đã cho.

B2: Thay giá trị tương ứng của chữ số đó vào biểu thức ban đầu.

B3: Thực hiện phép tính giá trị biểu thức (nhân chia trướ, cộng trừ sau, trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau)

B4: Đưa ra kết quả và kết luận

- GV cho HS trình bày và nhận xét

- GV nhận xét, chốt kết luận
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện

- HS trình bày bài

- HS nhận xét,

- HS lắng nghe.



	2. Luyện tập:( 12 - 15’)
a. Mục tiêu:

- Biết cách tính giá trị của biểu thức chứa chữ với mỗi giá trị của chữ, vận dụng giải được các bài tập 1, 2, 3 ở phần hoạt động.

b. Cách tiến hành     
Bài 1. Tính giá trị biểu thức:

a) 125 : m = 125 : 5

b) (b + 4) x 3 = (27 + 4) x 3

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV cho HS làm việc theo nhóm đôi

- GV mời các nhóm trình bày.

áp án:

a) 125 : m = 125 : 5

                 = 25

b) (b + 4) x 3 = (27 + 4) x 3

                      = 31 x 3

                      = 93

- Mời các nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét chung, tuyên dương
=> Củng cố cách tính giá trị biểu thức có chứa chữ.
	- HS đọc yêu cầu bài toán.

- Các nhóm làm việc theo nhóm đôi

- 1-2 nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.



	Bài 2. Chu vi P của hình vuông có độ dài cạnh là a được tính theo công thức:

[image: image16.png]a x 4 14 biéu thic
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Hãy tính chu vi hình vuông với a = 5 cm; a = 9cm.

Tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là a = 5 cm và a = 9 cm, 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài

- GV yêu cầu HS áp dụng công thức tính chu vi hình vuông để tính được chu vi hình vuông.

Đáp án:

P = 5 x 4 = 20 (cm)

P = 9 x 4 = 36 (cm)

- P = a x 4 là biểu thức có chứa một chữ.

- GV cho HS nhận xét và chốt đáp án đúng.

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS học đề bài.

- HS làm bài theo yêu cầu

- HS trình bày bài.

- HS chữa bài và nhận xét.

- HS lắng nghe,

	Bài 3. Chọn giá trị của biểu thức 35 + 5 x a trong mỗi trường hợp sau. 

Lựa chọn các số ở hình tròn là giá trị thích hợp của biểu thức 35 + 5 x a ứng với a = 2, a = 5, a = 6, a = 7.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS tự giải vào vở, 4 HS làm bài trên bảng 

Đáp án:

- 45 là giá trị của biểu thức 35 + 5 x a với a = 2 (P = 35 + 5 x 2 = 35 + 10 = 45).

- 60 là giá trị của biểu thức 35 + 5 x a với a = 5 (P = 35 + 5 x 5 = 35 + 25 = 60).

- 65 là giá trị của biểu thức 35 + 5 x a với a = 6 (P = 35 + 5 x 6 = 35 + 30 = 65).

- 70 là giá trị của biểu thức 35 + 5 x a với a = 7 (P = 35 + 5 x 7 = 35 + 35 = 70).

- Gọi HS nhận xét.

- GV kiểm tra bài làm, nhận xét, chữa bài trên bảng.

=> Củng cố cách tính giá trị biểu thức chứa chữ.
	- HS đọc yêu cầu bài toán.

- HS làm bài vào vở. 4 HS lên bảng 

- HS nhận xét

- HS lắng nghe



	3. Củng cố: 3 - 5’)
- GV hỏi

- Nêu các bước giải bài toán có chứa chữ (Gồm có 4 bước)

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	 - HS trả lời    
- HS lắng nghe để ghi nhớ nhiệm vụ....




* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 6, 7:
TIẾNG VIỆT
Đọc: Công chúa và người dẫn chuyện
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Công chúa và người dẫn chuyện

- Nhận biết được đặc điểm của từng nhân vật trong câu chuyện.

- Hiểu được suy nghĩ của nhân vật thông qua lời nói, hành động của nhân vật. Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Cũng như các loài hoa, mỗi người 

- Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời của mỗi nhân vật trong câu chuyện có vẻ đẹp và giá trị riêng.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi

- HS: sgk, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành
- GV gọi HS đọc bài Anh em sinh đôi nối tiếp theo đoạn. 
	- HS đọc nối tiếp



	- GV gọi HS trả lời một số câu hỏi phần cuối bài.

- GV giao nhiệm vụ:

+ Làm việc theo nhóm. (Sắm vai một loài hoa, em hãy giới thiệu về mình với các bạn.) GV hướng dẫn HS lựa chọn một loài hoa, tưởng tượng mình là loài hoa đó để giới thiệu trong nhóm: tên, màu sắc, vẻ đẹp, hương thơm, ích lợi,...)

+ Đại diện 2 – 3 nhóm trình bày trước lớp.

- HS khác nêu ý kiến:

+ Trong lời giới thiệu của bạn, em muốn bổ sung điều gì?

+ Em thích loài hoa nào? Vì sao?

- GV cho HS quan sát tranh MH, nêu ý kiến. VD: Tranh vẽ những ai? Họ đang làm gì? Ở đâu?

- GV nhận xét ý kiến của HS, sau đó GV giới thiệu bài đọc Công chúa và người dẫn chuyện (VD: Quan sát tranh, theo em, mẹ và bạn nhỏ đang nói chuyện gì với nhau? Mẹ giải thích điều gì cho bạn? Hãy cùng đọc bài để biết được điều đó nhé... Hoặc từ phần Khởi động, GV nói: Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp, hương thơm, lợi ích khác nhau, con người có giống như vậy không, chúng ta cùng tìm hiểu điều đó qua bài đọc Công chúa và người dẫn chuyện)
	- HS trả lời

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- Đại diện HS trinh bày

- HSTL:

- HSTL: Em thích hoa hồng/ vì nó thơm và đẹp.

- HSTL: Tranh vẽ 2 ban nhỏ đang ở vườn hoa.

- HS lắng nghe.



	2. Khám phá: 

a. Mục tiêu:

- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Công chúa và người dẫn chuyện

- Nhận biết được đặc điểm của từng nhân vật trong câu chuyện.

b. Cách tiến hành

a. Luyện đọc:

- Bài có thể chia làm mấy đoạn?

- GV đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện, VD: vui lắm, hào hứng, buồn lắm,... GV có thể mời 2 HS đọc nối tiếp các đoạn hoặc mời 3 HS đọc 1 đoạn.

- GV hướng dẫn HS đọc:

+ Đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai, (VD: Giét-xi, ngưỡng mộ, sân khấu, xấu hổ,...).

+ Cách ngắt giọng ở những câu dài, VD: Sau bữa ăn trưa, cô giáo thông báo/ Giét-xi được chọn đóng vai công chúa trong vở kịch sắp tới.;...

+ Đọc phân biệt giọng điệu của các nhân vật trong câu chuyện.

- 3 hoặc 4 HS đọc nối tiếp bài trước lớp. Có thể chia đoạn 3 thành 2 đoạn nhỏ: từ Thấy Giét-xi buồn đến Giét-xi nói; từ Mẹ mỉm cười đến hết).

- HS làm việc theo cặp, mỗi HS đọc một đoạn, đọc nối tiếp đến hết bài hoặc đọc trong nhóm 4, mỗi HS đọc một đoạn.

- HS làm việc cá nhân, đọc nhẩm toàn bài một lượt.

- GV nhận xét việc đọc của cả lớp.

3. Trả lời câu hỏi 

a. Mục tiêu:

- Hiểu được suy nghĩ của nhân vật thông qua lời nói, hành động của nhân vật. Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Cũng như các loài hoa, mỗi người 

b. Cách tiến hành

GV hướng dẫn HS trả lời lần lượt các câu hỏi nêu trong SHS (cuối bài đọc).

Câu 1. Tìm các câu văn thể hiện thái độ của Giét-xi đối với mỗi vai diễn được giao.

- 1 – 2 HS đọc câu hỏi trước lớp, cả lớp đọc thầm theo.

- GV nêu cách thức thực hiện:

+ Làm việc nhóm: Tìm các câu văn thể hiện thái độ của Giét-xi đối với từng vai diễn. (HS có thể ghi nhanh vào vở, phiếu bài tập hoặc giấy nháp.)

+ Đại diện nhóm trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung. 

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

VD:

Vai công chúa:

- Cảm nhân được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, Giét-xi vui lắm.

- Về nhà, Giét-xi hào hứng kể cho mẹ nghe.

- ....

Vai người dẫn chuyện:

- Lời cô rất dịu dàng nhưng Giét-xi thấy buồn lắm.

- Sao không buồn khi phải nhường vai chính cho bạn!.

Câu 2. Vì sao Giét-xi buồn khi phải đổi sang vai người dẫn chuyện?
- GV nêu câu hỏi 2 hoặc gọi HS đọc câu 2.

- GV hướng dẫn trả lời câu hỏi.

+ Bước 1: HS suy nghĩ, chuẩn bị câu trả lời.

+ Bước 2: HS làm việc theo nhóm (lần lượt từng em nêu ý kiến đã chuẩn bị), sau đó trao đổi để thống nhất câu trả lời.

+ Bước 3: Đại diện một số nhóm phát biểu ý kiến trước lớp.

- HS thực hiện các bước theo chỉ dẫn, một số em phát biểu trước lớp (VD: Giét-xi buồn vì nghĩ rằng vai công chúa mới là vai chính, vai quan trọng/ được đóng vai công chúa các bạn mới ngưỡng mộ vì công chúa rất xinh đẹp, còn vai người dẫn chuyện là vai phụ, không quan trọng,...).

GV khuyến khích HS nêu ý kiến riêng của cá nhân. Từng em đọc bài làm của mình trong nhóm. Các thành viên trong nhóm góp ý, nhận xét.

Câu 3. Theo em, mẹ rủ Giét-xi cùng nhổ cỏ vườn để làm gì? Tìm câu trả lời đúng.

- GV nêu cách thức thực hiện:

+ Bước 1: HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, lựa chọn câu trả lời để phát biểu trong nhóm và trước lớp.

+ Bước 2: HS làm việc nhóm hoặc làm việc chung cả lớp, phát biểu ý cá nhân, trao đổi, đưa ra câu trả lời.

- GV hướng dẫn cả lớp nhận xét ý kiến nào đúng và cùng HS chốt đáp án. 

Câu 4. Đoán xem Giét-xi cảm thấy thế nào khi trò chuyện cùng mẹ.
- HS suy nghĩ, nêu ý kiến cá nhân trong nhóm.

(GV có thể gợi ý bằng câu hỏi: Trong vườn, mẹ và Giét-xi đã nói gì với nhau? Theo em, khi nghe mẹ nói, Giét-xi cảm thấy thế nào? ...)

- HS suy nghĩ, tìm câu trả lời, sau đó trao đổi trong nhóm, đại diện nhóm phát biểu trước lớp.

- GV khích lệ và khen ngợi những HS đã biết nêu ý kiến thể hiện suy nghĩ của mình. 

Câu 5. Em học được điều gì từ câu chuyện trên?
HS làm việc cá nhân, suy nghĩ nêu ý kiến trước lớp. (GV có thể cho HS nêu lí do vì sao em có ý kiến như vậy.

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS lắng nghe, theo dõi

- Bài chia làm 3 đoạn:

Đoạn 1: từ đầu đến vui lắm
Đoạn 2: tiếp theo đến nhường vai chính cho bạn.

Đoạn 3: còn lại
- HS đọc nối tiếp

- HS làm việc theo cặp đôi

- HS lắng nghe.

- HS đọc

- Đáp án:

Câu 1. Danh từ chỉ người trong bài đọc Công chúa và người dẫn chuyện là: công chúa, người dẫn chuyện, Giét-xi, cô giáo, mẹ, bạn bè,...

- HS làm việc nhóm.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS nêu câu hỏi

Câu 2. HS viết vào vở 2 – 3 câu nêu nhận xét về một nhân vật mà em yêu thích trong câu chuyện trên. 

- HS nhận xét, chốt đáp án

- HS thực hiện theo sự HD của GV.

(Đáp án C. Mẹ muốn Giét-xi hiểu: Như các loài hoa, mỗi người có vẻ đẹp và giá trị riêng.)

- HS lắng nghe

- HS nêu ý kiến.

Đáp án tham khảo: Giét-xi hiểu vai công chúa và người dẫn chuyện trong vở kịch đều quan trọng như nhau, mỗi vai có một vai trò riêng. Con người cũng như những loài hoa, mỗi người có một vẻ đẹp và giá trị riêng. (Người đóng vai công chúa thể hiện lời nói, hành động của công chúa. Còn người đóng vai người dẫn chuyện có vai trò thông báo thông tin về thời gian, không gian, địa điểm, thậm chí cả về hoàn cảnh sống của nhân vật, kể về những gì đã xảy ra trong quá khứ hoặc ở bên ngoài sân khấu mà khán giả không trực tiếp nhìn thấy,...). Giét-xi sẽ cảm thấy không buồn nữa...

VD: Qua câu chuyện, em học được vai diễn nào cũng quan trọng và góp phần làm nên thành công cho vở kịch, vì mỗi vai có một vai trò riêng.; Em học được bài học phải ý thức được và biết trân trọng giá trị của mình vì mỗi người đều có vẻ đẹp và những điều đáng quý;...)

- HS lắng nghe.



	4. Vận dụng, trải nghiệm: 
	

	- HS đọc yêu cầu trong SHS và hự thực hiện yêu cầu.

- Sau thời gian làm bài, GV có thể cho HS trình bày trước lớp hoặc kiểm soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS và nhận xét trước lớp.

- GV yêu cầu HS đọc bài làm của mình

- GV cho HS nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương
	- Đáp án;

Câu 1. Danh từ chỉ người trong bài đọc Công chúa và người dẫn chuyện là: công chúa, người dẫn chuyện, Giét-xi, cô giáo, mẹ, bạn bè,…

Câu 2. HS viết vào vở 2 -3 câu nêu nhận xét về một nhân vật mà em yêu thích trong câu chuyện trên. GV khuyến khích HS nêu ý kiến riêng của cá nhân. 

- HS đọc

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

	- Nhận xét tiết học.
	


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Thứ Sáu ngày 20 tháng 9 năm 2024

Tiết 1:
KHOA HỌC
                 Bài 2: Tiết 1: Sự chuyển thể của nước
 và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Quan sát và làm được thí nghiệm đơn giản để phát hiện ra sự chuyển thể của nước. 

- Vẽ sơ đồ và sử dụng được các thuật ngữ: bay hơi, ngưng tụ, đông đặc, nóng chảy để mô tả sự chuyển thể của nước. 

- Vẽ được sơ đồ và ghi chú được “vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên”

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, dụng cụ làm thí nghiệm ở hình 3.  Khay nước, khay đá, bảng nhóm.

- HS: SGK, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:( 3-5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành
- GV cho HS quan sát hiện tượng khi dùng khăn ẩm lau bảng thì thấy bảng ướt sau đó bảng khô. 

- Từ đó GV đặt câu hỏi: Vậy nước ở bảng đã đi đâu?

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS quan sát

- HS trả lời 

- HS lắng nghe

	- GV giới thiệu- ghi bài
	- HS ghi bài 

	2. Khám phá:( 10 -12’)
a. Mục tiêu:

- Quan sát và làm được thí nghiệm đơn giản để phát hiện ra sự chuyển thể của nước. 

- Vẽ sơ đồ và sử dụng được các thuật ngữ: bay hơi, ngưng tụ, đông đặc, nóng chảy để mô tả sự chuyển thể của nước. 

- Vẽ được sơ đồ và ghi chú được “vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên”

b. Cách tiến hành

HĐ 1: Sự chuyển thể của nước
	

	*Thí nghiệm 1: 

- GV đưa video thí nghiệm lên MH

- GV chia lớp thành 4 nhóm HS, yêu cầu tất cả HS đọc thông tin trong SGK trước khi đi vào hoạt động cụ thể.      

- GV tiến hành thí nghiệm trong SGK trang 10.

- Yêu cầu HS quan sát thí nghiệm, thảo luận và trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.

+ Cho biết nước có thể tồn tại ở thể nào? 

(Nước có thể tồn tại ở thể rắn, lỏng, khí)

+ Chỉ ra sự chuyển thể của nước đã xảy ra trong mỗi hình?  
	- HS thực hiện

- HS quan sát

- HS trả lời

- HS trả lời



	(Hình 2a: Từ thể lỏng sang thể rắn.

Hình 2b: Từ thể rắn sang thể lỏng

Hình 3a: Từ thể lỏng sang thể khí.

Hình 3b: Từ thể khí sang thể lỏng)

- GV cho 1 – 2 nhóm trả lời câu hỏi và nhận xét chéo nhau.

- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm. 

* Thí nghiệm 2:                                                                                                                                                      
*Thí nghiệm 2: 

- GV hướng dẫn các nhóm quan sát hình 4, thảo luận và trả lời câu hỏi trong SGK vào bảng nhóm:

+ Từ còn thiếu ở hình 4b là gì?

(Thể lỏng)

+ Hiện tượng nào tương ứng với các số (1), (2), (3), (4) mô tả sự chuyển thể của nước?

(Nóng chảy, bay hơi, ngưng tụ và đông đặc)
- GV cho các nhóm nhận xét chéo nhau?

- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm và chốt lại kiến thức: Sự chuyển từ thể này sang thể khác của nước được diễn tả bằng các hiện tượng tương ứng trong bảng sau:

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK trang11 để củng cố kiến thức.

- Quan sát hình 5 và cho biết sự chuyển thể của nước đã xảy ra trong mỗi hình?

- GV tuyên dương và chuyển sang hoạt động tiếp theo? 

*  HĐ 2: Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

HĐ 2.1

- Hướng dẫn các nhóm quan sát và đọc thông tin hình 6, thảo luận và trả lời câu hỏi: “Hãy cho biết”

+ Mây được hình thành như thế nào?

+ Nước mưa từ đâu ra?

(Mưa được tạo ra từ các hạt nước lớn trong đám mây đen rơi xuống)

+ Sự chuyển thể nào của nước diễn ra trong tự nhiên” quan trọng đối với chúng ta?

(Có hai sự chuyển thể của nước trong tự nhiên là thể lỏng thành thể khí và thể khí thành thể khí thành thể lỏng và sự chuyển thể đó được lặp đi, lặp lại)
	- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS thực hiện 

- HS nêu

- HS trả lời

- HS nhận xét chéo nhau

- HS lắng nghe và nêu lại

- HS trả lời

- HS nêu

- HS lắng nghe

- HS quan sát

- HS nêu

- HS trả lời

- HS trả lời



	+ Vì sao vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên quan trọng với chúng ta? 

(Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên quan trọng với chúng ta vì nước trên Trái Đất sẽ không bị mất đi: Nước từ mặt đất, sông, hồ, biển ... sau một chu trình lại trở về và giúp chúng ta lại có nước sinh hoạt, sản xuất.)

3. Củng cố:( 2 - 3’)
- Nước có thể tồn tại ở thể nào?

- Nhận xét tiết học 
	- HS nêu

- HS lắng nghe


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 3:
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Bài 2: Tiết 2: Những việc làm đáng tự hào của bản thân
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- HS xác định và giới thiệu được những việc làm đáng tự hào của bản thân.
- HS biết đề xuất những việc cần làm để phát huy niềm tự hào của bản thân.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, ti vi, giấy A3,A4

- HS: bút màu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:( 3 - 5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV đưa trò chơi lên MH

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Nối tiếp

- GV chia lớp thành 2 nhóm và nêu luật chơi: Mỗi nhóm hãy nghe GV đọc một bài thơ, nhóm 1 là màu đỏ, nhóm 2 là màu xanh và điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

- GV đọc bài và yêu cầu HS ghi nhớ:

Gà trống khoe giọng gáy

“Ò ó ò ó o…”

Mèo mun khoe vuốt sắc

Họ nhà chuột ngồi lo!

Gầu trắng khoe ngủ giỏi

Cho mùa đông qua nhanh!

Hạt mầm khoe mau lớn

Cho cuộc đời mãi xanh…

Chó khoe canh nhà giỏi

“Gầu gấu gầu gấu gâu!”

Lạc đà siêu chịu khát

Đi trong cát rất lâu…

Chuột túi khoe nhảy khỏe

Hươu cao cổ nhìn xa

Phù thủy khoe bùa chú

Chẳng bao giờ sợ ma!

Còn em biết rửa bát?

Hay làm toán rất tài?

Khi đi chợ cùng mẹ

Chẳng bao giờ tính sai?

Thụy Anh


	- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe luật chơi.



	- Sau khi đọc xong bài thơ, GV yêu cầu HS tham gia trò chơi vừa để luyện trí nhớ vừa để tìm ra điểm đáng tự hào của các sự vật trong bài thơ.

- GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy A3 để tham gia trò chơi:

Màu đỏ
Màu xanh
1. Gà trống khoe …

3. Gấu trắng khoe…

5. Chó khoe …

7. Chuột túi khoe …

9. Phù thủy khoe…
2. Mèo mun khoe …

4. Hạt mầm khoe …

6. Lạc đà khoe ……

8. Hươu cao cổ khoe

10. Em khoe …
- GV gọi đại diện 2 nhóm chia sẻ trước lớp, các nhóm khác nhận xét.
	- HS tham gia trò chơi.

- HS quan sát yêu cầu.

- HS chia sẻ:

Màu đỏ
Màu xanh
1. Gà trống khoe gáy giỏi.
3. Gấu trắng khoe ngủ giỏi.
5. Chó khoe canh nhà giỏi.
7. Chuột túi khoe nhảy khỏe.
9. Phù thủy khoe làm phép giỏi.
2. Mèo mun khoe bắt chuột giỏi.
4. Hạt mầm khoe mau lớn.
6. Lạc đà khoe chịu khát giỏi.
8. Hươu cao cổ khoe nhìn xa.
10. Em khoe biết rửa bát, làm toán.


	- GV tổng kết phần chia sẻ của HS, giới thiệu – ghi bài.
	- HS lắng nghe.



	2. Khám phá: ( 10 -12’)
a. Mục tiêu:

- HS xác định và giới thiệu được những việc làm đáng tự hào của bản thân.
b. Cách tiến hành 
Giới thiệu những việc làm đáng tự hào của bản thân
	

	- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ – SGK tr.8 cho cả lớp nghe và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và thực hiện nhiệm vụ: Em hãy nhớ lại những việc đáng tự hào của em và liệt kê vào trong vở.
	- HS đọc hiểu nhiệm vụ.

- HS lắng nghe yêu cầu.



	- GV gợi ý: Những việc làm đáng tự hào có thể là:

+ Những việc làm em thành công.

+ Những việc làm thể hiện sự tiến bộ.

+ Những việc tốt – giúp đỡ mọi người.
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	- HS lắng nghe gợi ý.



	- GV chọn một bạn làm quản trò dựa trên tinh thần xung phong. 
	- Quản trò dẫn dắt trò chơi 

- Cả lớp cùng chơi 2 – 3 lượt với 2 – 3 quản trò khác nhau. 

	- GV mời 2 – 3 bạn nêu những việc làm đáng tự hào của mình. Các bạn khác nhận xét, bổ sung.
	- HS trả lời:

Gợi ý:

+ Những việc làm em thành công: thực hiện các hoạt động theo thời gian biểu, tổ hức tiệc chúc mừng sinh nhật mẹ, tự tay làm một món quà tặng sinh nhật chị gái, vẽ một bức tranh tặng bà,…

+ Những việc làm thể hiện sự tiến bộ: kết quả học tập môn Tiếng Việt đã tiến bộ hơn, phát âm tiếng Anh tốt hơn trước, giải các bài toán nhanh hơn, đạt giải cao trong cuộc thi vẽ tranh, viết chữ đẹp hơn,…

+ Những việc tốt – giúp đỡ mọi người: giảng bài cho bạn, nhường đồ chơi cho em bé, giúp bà cụ sang đường, giúp đỡ một em bé đi lạc tìm mẹ, nhặt rác để môi trường xanh – sạch – đẹp hơn, giúp đỡ chú chó, mèo hoang bị bỏ rơi,…

	- GV phát cho mỗi HS một tờ A4 và yêu cầu: Em hãy ghi chép hoặc vẽ lại những việc làm đó dưới một hình thức mà em thích.

​- GV gợi ý: Trình bày theo sơ đồ cây, sơ đồ tư duy, vẽ hình cây, kẻ bảng,…
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	- HS lắng nghe yêu cầu.

- HS lắng nghe gợi ý.



	- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi và chia sẻ: Em hãy chia sẻ với bạn về những việc làm đáng tự hào của em.

- GV gọi 4 – 5 cá nhân chia sẻ những việc làm đáng tự hào của mình trước lớp. Các bạn ngồi dưới có thể đặt câu hỏi.
	- HS chia sẻ trước lớp:

Gợi ý:
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- HS vỗ tay.

	- GV nhận xét chung và chúc mừng HS đã nhận ra được những việc làm đáng tự hào của mình. 

- GV kết luận: Mỗi người chúng ta đều có thể thực hiện được những việc làm đáng tự hào của bản thân trong cuộc sống hằng ngày. Qua những việc làm đó, chúng ta sẽ nhận ra sự tiến bộ của bản thân để phát huy những việc làm đáng tự hào của mình hơn nữa.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.



	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: ( 12 - 15’)
a. Mục tiêu:

- HS biết đề xuất những việc cần làm để phát huy niềm tự hào của bản thân.

b. Cách tiến hành

Phát huy những điểm đáng tự hào của bản thân
	

	- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ – SGK tr.8 cho cả lớp nghe và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ.

- GV nêu vấn đề: Mỗi người chúng ta đều có những đặc điểm, những việc làm đáng tự hào. Các em có muốn niềm tự hào của chúng ta được phát huy hơn không? Muốn vậy chúng ta cần phải làm gì?

- GV yêu cầu HS: Em hãy nêu những dự định về những việc cần làm để phát huy niềm tự hào của bản thân.
	- HS đọc hiểu nhiệm vụ.

- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS lắng nghe yêu cầu.



	- GV hướng dẫn: Các em cần ghi những việc cần làm vào bảng theo mẫu sau:
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- GV lấy ví dụ minh họa:
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- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ vào vở.
	- HS lắng nghe hướng dẫn và quan sát mẫu.

- HS quan sát ví dụ.

- HS thực hiện.



	- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi và chia sẻ: Em hãy chia sẻ với bạn về dự kiến để phát huy niềm tự hào cảu bản thân.

- GV mời 4 – 5 nhóm lên bảng trình bày.


	- HS trình bày:

Gợi ý:
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	- GV nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu có).

- GV kết luận: Để bản thân ngày càng tốt hơn, đáng yêu hơn trong mắt mọi người, chúng ta cần không ngừng phát huy niềm tự hào của bản thân bằng những việc làm phù hợp.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ

	4. Cam kết hành động: ( 2 - 3’)
	

	- GV nhắc nhở HS:

+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.

+ Thực hiện dự định để phát huy niềm tự hào của bản thân, ghi lại kết quả, cảm xúc khi thực hiện và chia sẻ trong tiết Sinh hoạt lớp.
	- HS lắng nghe thực hiện

	- Nhận xét giờ học.
	


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 5:
                           TOÁN

                              Bài 4: Tiết 2: Luyện tập

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Nhận biết được biểu thức chứa hai chữ và tính được giá trị của biểu thức chứa hai chữ.

- Vận dụng giải bài toán tính chu vi hình chữ nhật và các bài toán liên quan khác.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Phấn màu, Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử
III. Các hoạt động dạy - học CHỦ YẾU.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: ( 3 - 5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV tổ chức cho HS hát tập thể.
- GV đưa trò chơi lên MH

- GV cho HS chơi trò chơi. 

Câu 1. Biểu thức nào có chứa một chữ?

A. 30 + 15 

B. a + 15

C. 135 : 5

=> Đáp án: B

Câu 2. Giá trị của biểu thức a + 16 với a = 20 là:

A. 35      B. 20 C. 5

=> Đáp án: A

Câu 3. Với n = 10 thì giá trị của biểu thức n x 5 + 24 là:

A. 50      B. 34      C. 74

=> Đáp án: C

Câu 4. Biểu thức khác với các biểu thức còn lại là:

A. m : 9   

B. a + b 

C. Y – 75 

=> Đáp án: B

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV dẫn dắt vào bài mới bằng câu 4.

- GV giới thiệu vào bài.
	- Lớp hát tập thể 

- HS hoàn thàn bài.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

- HS viết tên bài



	2. Luyện tập( 28 - 30’)
	

	a. Mục tiêu:

- Nhận biết được biểu thức chứa hai chữ và tính được giá trị của biểu thức chứa hai chữ.

- Vận dụng giải bài toán tính chu vi hình chữ nhật và các bài toán liên quan khác.

b. Cách tiến hành

Bài 1. Số ?

Chu vi A của hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức: 
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Hãy tính chu vi hình chữ nhật theo kích thước như bảng sau:

Chiều dài (cm)

Chiều rộng (cm)

Chu vi hình chữ nhật (cm)

10

7

34

25

16

?

34

28

?

- GV HD HS. 

Tính chu vi hình chữ nhật dựa vào công thức tính chu vi hình chữ nhật P = (a + b) x 2 (như là tính giá trị biểu thức chứa hai chữ)

- Với a = 25 cm, b = 16 cm.

- Với a = 34 cm, B = 28 cm.

- GV yêu cầu HS tính ra nháp

- GV cho HS trình bày và nhận xét

Đáp án: 

- Với a = 25 cm, b = 16 cm.

Chu vi hình chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 = 82 (cm).

- Với a = 34 cm, B = 28 cm.

Chu vi hình chữ nhật là:

(34 + 28) x 2 = 124 (cm).

- GV nhận xét, chốt kết luận

=> Củng cố: Cách tính giá trị biểu thức chứa hai chữ dựa vào công thức tính chu vi hình chữ nhật.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện

- HS trình bày bài

- HS nhận xét,

- HS lắng nghe.



	Bài 2. 

a) Tính giá trị của biểu thức a + b x 2 với a = 8, b = 2.

b) Tính giá trị của biêu thức

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

a) a + b x 2

b) (a + b) : 2

- GV hỏi: Các biểu thức trong bài 2 là biểu thức gì? (Biểu thức có chứa hai chữ)

Đáp án: 

- Với a = 539, b =  243, ta có:

a + b x 2 = 8 + 2 x 2 

               = 8 + 4 

               = 12

- Với a = 15, b =  27, ta có 

(a + b) : 2 = (15 + 27) : 2 

                 = 32 : 2 

                 = 16

- GV cho HS làm bài vào vở. 

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV hỏi: Nêu cách tính giá trị biểu thức có chứa hai chữ (Ta  thay giá trì của các chữ vào biểu thức rồi tính)
	- HS đọc yêu cầu bài toán.

- HS trả lời

- HS làm bài vào vở. 

- HS đổi vở kiểm tra chéo 

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS trả lời



	Bài 3. Quãng đường ABCD gồm ba đoạn như hình vẽ dưới đây.
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Hãy tính độ dài quãng đường ABCD với:

a) m = 4 km, n = 7 km

b) m = 5 km, n = 9 km.

- Gọi HS đọc đề bài

- GV hướng dẫn phân tích đề toán

Tính độ dài quãng đường ABCD (tính độ dài đường gấp khúc). 

+ Bài toán cho biết gì? ( Độ dài quãng đường ABCD có giá trị biểu thức m + 6 + n với a) m = 4, n = 7 và b) m = 5, n = 9.)

+ Bài toán hỏi gì? (Hỏi quãng đường ABCD dài bao nhiêu km?)

- GV gọi 1 HS lên bảng làm bài. HS dưới lớp làm bài vào vở.

- GV mời các HS khác nhận xét bài trên bảng.

Bài giải

a) Độ dài quãng đường ABCD là:

4 + 6 + 7  = 17 (km)

b) Độ dài quãng đường ABCD là:

5 + 6 + 9  = 20 (km)

- GV nhận xét chung, tuyên dương

- GV hỏi
- Nêu cách làm bài toán (cần tìm xem quãng đường ABCD dài bao nhiêu km)
	- HS đọc yêu cầu bài toán.

- HS trả lời

- 1 HS lên bảng làm bài

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS trả lời

	Bài 4. 

a) Tính giá trị của biểu thức 

12 : (3 – m) với m = 0; m = 1; m = 2.

b) Trong ba giá trị của biểu thức tìm được ở câu a, với m bằng bao nhiêu thì biểu thức 12 : (3 – m) có giá trị lớn nhất?

- GV cho HS đọc đề bài.

- GV HD HS làm từng câu.

Đáp án: 

- Với m = 0, giá trị của biểu thức 

12 : (3 – m) = 12 : (3 – 0)

                    = 12 : 3 

                    = 4

- Với m = 1, giá trị của biểu thức 

12 : (3 – m) = 12 : (3 – 1)

                    = 12 : 2

                    = 6

- Với m = 2, giá trị của biểu thức 

12 : (3 – m) = 12 : (3 – 2)

                    = 12 : 1

                    = 12

b) Với giá trị nào của a thì biểu thức 12 : (3 – m) có giá trị lớn nhất?

Đáp án:

- Cách 1:

Nhận xét: 3 – a khác 0, a không thể là 3, a bé hơn 3 để 3 trừ được cho a.

Vậy a chỉ có thể là a = 0, a = 1, a = 2.

+ Với a = 0 thì 12 : (3 – a) = 12 : (3 – 0) = 4

+ Với a = 1 thì 12 : (3 – a) = 12 : (3 – 1) = 6

+ Với a = 2 thì 12 : (3 – a) = 12 : (3 – 2) = 12

Mà 12 > 6 > 4, vậy với a = 2 thì biểu thức 12 : (3 – a) có giá trị lớn nhất.

- Cách 2:

Nhận xét: Trong phép chia 12 : (3 – a), số bị chia 12 không đổi, số chia (3 – a) càng bé thì thương càng lớn. Do đó thương của 12 chia cho (3 – a) lớn nhất khi (3 – a) bé nhất có thể, khi đó 3 – a = 1 hay a = 2. Vậy với a = 2 thì biểu thức 12 : (3 – a) có giá trị lớn nhất.

- GV cho HS trình bày và nhận xét bài lẫn nhau.

- GV chốt, nhận xét, tuyên dương nhóm làm đúng.
	- HS đọc đề bài.

- HS lắng nghe

- HS làm việc nhóm 4

- HS trình bày bài.

- HS nhận xét bài.

- HS lắng nghe.

	3. Củng cố: ( 3 - 5’)
- GV cho HS nêu các bước giải bài toán có chứa hai chữ (Gồm có 4 bước)
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	 - HS trả lời    
- HS lắng nghe để ghi nhớ nhiệm vụ....




* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 6:
TIẾNG VIỆT

Bài 4: Tiết 3: Viết: Đoạn văn nêu ý kiến
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Viết được đoạn văn nêu ý kiến (nêu lý do vì sao mình thích một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe)

- Biết chỉnh sửa đoạn văn cho hay hơn.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- HS: sgk, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:( 3 - 5’) 
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành
- GV giới thiệu ghi bài
	- HS lắng nghe

	2. Luyện tập, thực hành:( 28 - 30’) 
	

	a. Mục tiêu:

- Viết được đoạn văn nêu ý kiến (nêu lý do vì sao mình thích một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe)

- Biết chỉnh sửa đoạn văn cho hay hơn.

b. Cách tiến hành

Đề bài: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.

a. Dựa vào các ý đã tìm trong hoạt động Viết ở Bài 3, viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện đã học hoặc đã nghe.

- GV cho HS đọc lại yêu cầu của đề bài, xác định yêu cầu trọng tâm.

- GV cho HS suy nghĩ, chuẩn bị các ý kiến rồi trao đổi theo cặp hoặc theo nhóm.

- GV mời 2 – 3 HS nêu ý kiến. Các em có thể có những cách diễn đạt khác nhau.

- GV hướng dẫn HS đọc phần lưu ý trong SHS.
	- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS thảo luận theo nhóm

- HS trình bày.

- HS lắng nghe.

	3. Củng cố: ( 3 - 5’) 

- GV hướng dẫn HS cách đọc soát bài viết theo những tiêu chí trong SHS.
	

	- Tổ chức cho HS chia sẻ bài với các bạn và ghi lại những câu văn, những điều em muốn học tập
4. Củng cố: (1 - 2’)

- Gv yêu cầu HS nêu cảm nhận tiết học
	- HS thực hiện
- Hs nêu

	- Nhận xét tiết học
	


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 7:
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bài 2: Tiết 2: Thiên nhiên và con người ở địa phương em 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Mô tả được một số nét chính về tự nhiên của Phú Thọ có sử dụng lược đồ hoặc bản đồ.

-  Trình bày được một số hoạt động kinh tế ở Phú Thọ.

- Thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh. 

2. Năng lực: Giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ tự học

3. Phẩm chất: Yêu nước, yêu thiên nhiên, chăm chỉ, ham học hỏi. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, ti vi, Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, tài liệu về tự nhiên, hoạt động kinh tế của Phú Thọ, bản đồ hành chính Việt Nam, bản đồ Phú Thọ, tranh ảnh, video về Phú Thọ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- Tổ chức cho HS hát và vận động tại chỗ.
	- HS trả lời

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Khám phá (18 - 20’)
	

	a. Mục tiêu:

- Mô tả được một số nét chính về tự nhiên của Phú Thọ có sử dụng lược đồ hoặc bản đồ.

-  Trình bày được một số hoạt động kinh tế ở Phú Thọ.

b. Cách tiến hành

2.3. Tìm hiểu về kinh tế ở Phú Thọ
	

	- GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu về 1 hoạt động kinh tế ở địa phương

+ Nhóm 1: Nông nghiệp

+ Nhóm 2: Công nghiệp

+ Nhóm 3: Dịch vụ 

- Yêu cầu HS dựa vào tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, cùng hiểu biết và kiến thức của bản thân để thực hiện nhiệm vụ
	- HS chia sẻ trước lớp



	ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Ở PHÚ THỌ

	Hoạt động kinh tế

Đặc điểm

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ 



	- GV gọi đại diện nhóm chia sẻ 

- GV đánh giá, tuyên dương HS

- GV đánh giá, tuyên dương HS

2.4. Tìm hiểu về bảo vệ môi trường

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân tìm hiểu về

+ Hiện trạng môi trường: Đất, nước, không khí,..

- Hành động bảo vệ môi trường của bản thân và gia đình.

- GV gọi HS nêu

- GV bổ sung thêm tư liệu và cung cấp thêm các thông tin khác. 
	- HS thực hiện 

	3. Luyện tập, thực hành (7 - 9’)
	

	a. Mục tiêu:

- Thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh. 

b. Cách tiến hành

Bài 1:

- GV phát phiếu cho HS

- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân vào phiếu
	- HS làm việc cá nhân

	- GV quan sát, hỗ trợ HS

- GV nhận xét
	- HS lắng nghe

	4. Vận dụng, trải nghiệm.(2 - 3’)

- GV tổ chức cho HS giới thiệu về một địa danh nổi tiếng ở địa phương em.

- GV tuyên dương, khích lệ HS
	- HS thực hiện




* Điều chỉnh sau bài dạy:

................................................................................................................................

Thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2024

Tiết 1:
TOÁN

                                 Bài 4: Tiết 3: Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Nhận biết được biểu thức chứa hai chữ và tính được giá trị của biểu thức chứa ba chữ.

- Vận dụng thực hành tính giá trị củ biểu thức chứa ba chữ vào các bài tập cơ bản, củng cố và phát triển năng lực.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Phấn màu, Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử
III. Các hoạt động dạy - học CHỦ YẾU.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 -5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành

- GV tổ chức cho HS hát tập thể.

- GV cho HS chơi trò chơi. 

Câu 1. Tính gía trị của a + b nếu a = 215 và b = 138.

=> Đáp án: Nếu a = 215 và b = 138 thì a + b = 215 + 138 = 353.

Câu 2. Mỗi lần thay chữ bằng số thì ta tính được gì?

=> Đáp án: Mỗi lần thay chữ bằng số thì ta tính được một giá trị của biểu thức a + b.

GV nhận xét, đánh giá.

- GV dẫn dắt vào bài mới bằng câu 4.

- GV giới thiệu vào bài.
	- Lớp hát tập thể 

- HS hoàn thàn bài.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

- HS viết tên bài



	2. Luyện tập( 28 - 30’)
a. Mục tiêu:

- Nhận biết được biểu thức chứa hai chữ và tính được giá trị của biểu thức chứa ba chữ.

b. Cách tiến hành
	

	- Gv đưa bài giảng điện tử lên MH

Bài 1. Số ?

Chu vi A của hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là a, b, c (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức: 
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Tính chu vi hình tam giác, biết:

a) a = 62 cm, b = 75 cm, c = 81 cm.

b) a = 50 dm, b = 61 dm, c = 72 dm

- GV HD HS. 

- GV yêu cầu HS tính ra nháp.

- HDHS sử dụng công thức P = a + b + c (như là tính giá trị của biểu thức chứa ba chữ).

- GV cho HS trình bày và nhận xét

- GV nhận xét, chốt kết luận

Đáp án:

a) 62 + 75 + 81 = 218 cm

b) 50 + 61 + 72 = 183 dm
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện

- HS trình bày bài

- HS nhận xét,

- HS lắng nghe.



	Bài 2. Với m = 9, n = 6, p = 4, hai biểu thức nào có giá trị bằng nhau?
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- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Tính giá trị của biểu thức (A), (B), (C), (D) với m = 9, n = 6, p = 4 rồi so sánh kết quả. Từ đó tìm ra hai biểu thức nào có giá trị bằng nhau?

Biết: m – (n – p) = m – n + p

và     m x (n – p) = m x n – m x p.

- GV cho HS làm bài vào vở. 

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

Đáp án:

- Giá trị của biểu thức (A) bằng giá trị của biểu thức (D).

- Giá trị của biểu thức (B) bằng giá trị của biểu thức (C).

- GV Nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc yêu cầu bài toán.

- HS trả lời

- HS làm bài vào vở. 

- HS đổi vở kiểm tra chéo 

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS trả lời



	3. Vận dụng:( 3 - 5’)
- GV tổ chức trò chơi

- GV hướng dẫn luật chơi

- GV cho HS chơi trò chơi “Hái bưởi”.

- Cách chơi:

+ Chơi theo cặp.

+ Người chơi bắt đầu từ ô XUÁT PHÁT. Khi đến lượt, người chơi gieo xúc xắc. Di chuyển số ô bằng số chấm ở mặt trên xúc xắc.

+ Nêu giá trị biểu thức ở ô đi đến. Nếu đúng thì há được quả bưởi ghi số là giá trị của biểu thức đó. Nếu sai thì phải quay trở về ô xuất phát trước đó.

+ Nếu đến ô có đền xanh thì được gieo xúc xắc để đi tiếp. Nếu đến ô có đèn đỏ thì dừng lại một lượt, nhường lượt chơi cho người khác. 

+ Trò chơi kết thúc khi có người hái được 5 quả bưởi.
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Có thể chơi theo cặp như ở các lớp 1,2,3.

- Tổng kết trò chơi 

4. Củng cố

- Gv yêu cầu HS nêu cảm nhận tiết học

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	 - HS lắng nghe.

- HS chơi trò chơi.

- HS lắng nghe để ghi nhớ nhiệm vụ....

- Hs nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 2:
TIẾNG VIỆT

Bài 4: Tiết 4: Đọc mở rộng:
 Đọc câu chuyện về những người có năng khiếu nổi bật

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Tìm đọc được sách báo để có thêm những hiểu biết về các thành tựu khoa học, công nghệ.

- Biết trao đổi, chia sẻ với bạn về nội dung câu chuyện đã đọc; nhớ tên những  câu chuyện của tác giá yêu thích và kể lại cho người thân

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Phiếu đọc sách

- HS: sách, báo sưu tầm có nội dung về khoa học công nghệ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:( 3 - 5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành 

- GV cho HS hát và nhảy theo nhạc.

- GV yêu cầu HS mang sách báo, tài liệu m đem đến ktra.
	- HS thực hiện theo yêu cầu

	2. Luyện tập, thực hành: ( 28 - 30’)
a. Mục tiêu:

- Tìm đọc được sách báo để có thêm những hiểu biết về các thành tựu khoa học, công nghệ.

- Biết trao đổi, chia sẻ với bạn về nội dung câu chuyện đã đọc; nhớ tên những  câu chuyện của tác giá yêu thích và kể lại cho người thân

b. Cách tiến hành
a. Đọc câu chuyện về những người có năng khiếu nổi bật.

- GV hướng dẫn HS chia sẻ cách tìm văn bản đọc mở rộng theo yêu cầu nêu trong SHS. 

- GV nhắc HS tham khảo tác phẩm theo gợi ý trong SHS (ngoài ra, HS có thể kể thêm tên các tác phẩm khác mà các em yêu thích).

- HS nào tìm được câu chuyện về những người có năng khiếu nổi bật và có mang sách, truyện đến lớp thì tự đọc hoặc đọc trong nhóm. HS nào chưa tìm được thì đọc chung cùng với các bạn (hoặc GV cung cấp).

b. Viết phiếu đọc sách theo mẫu.

- HS ghi tóm tắt những gì mình đọc được vào phiếu đọc sách.

- GV mời HS trong lớp chia sẻ những nội dung đã ghi trong phiếu đọc sách với các bạn. 

- HS ghi chép các thông tin cơ bản vào phiếu đọc sách hoặc có thể trao đổi về nhân vật, năng khiếu của nhân vật trong câu chuyện theo nhóm.

- HS chia sẻ trong nhóm, ghi vào phiếu đọc sách các thông tin cơ bản trong phiếu và những lí do yêu thích câu chuyện.

c. Trao đổi với bạn về nội dung câu chuyện mà em đã đọc.

- HS trao đổi với các bạn về nội dung câu chuyện đã đọc (VD: Nội dung câu chuyện nói về điều gì? Nhân vật chính trong truyện là ai? Nhân vật đó có năng khiếu gì nổi bật? Em hãy nêu tình cảm, cảm xúc của mình về nhân vật đó,…).

- HS làm việc nhóm 3 hoặc nhóm 4, giới thiệu về tác giả cuốn sách, những câu chuyện trong sách,…

3. Vận dụng: ( 3 - 5’) 

- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu ở hoạt động Vận dụng: Kể với người thân một câu chuyện của tác giả mà em yêu thích.

- GV nhận xét kết quả học tập của HS. Khen ngợi, động viên các em học tập tích cực. Dặn HS ôn Bài 4 và đọc trước 
4. Củng cố: ( 1-2’)

- Gv yêu cầu HS nêu cảm nhận tiết học

- Gv nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe.

- HS thảo luận tìm hiểu.

- HS viết những điều m đọc vào phiếu đọc sách.
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- HS trao đổi, chia sẻ.

- HS trao đổi nhóm.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện
- Hs nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 3:
KHOA HỌC

Bài 2: Tiết 1: Sự chuyển thể của nước 

và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kỹ năng:

- HS được củng cố lại các kiến thức đã học về sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. 

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Máy tính, ti vi, phiếu học tập 

- HS: SGK, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:( 3 - 5’)
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành
- GV đưa trò chơi lên MH

- GV tổ chức cho HS trò chơi: Ai nhanh ai đúng?

Câu 1: Nước có thể tồn tại ở dạng thể nào? 

A. Rắn                            B. Lỏng

C. Khí                             C. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Hiện tượng nước từ thể rắn chuyển sang thể lỏng được gọi là:

A. Nóng chảy                  B. Đông đặc

C. Ngưng tụ                    D. Bay hơi


	- HS tham gia chơi

- HS trả lời

- HS trả lời 

	- GV giới thiệu- ghi bài
2. Khám phá:( 10 -12’)
a. Mục tiêu:

- HS được củng cố lại các kiến thức đã học về sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. 

b. Cách tiến hành
* HĐ 2.2

- GV yêu cầu các nhóm quan sát hình 7: Thảo luận và trả lời câu hỏi, vẽ sơ đồ theo các gợi ý:

+ Từ nào trong các từ: Hơi nước, mây đen, mây trắng, giọi mưa phù hợp với các ô chữ A, B, C, D?

(Các từ: hơi nước, mây trắng, mây đen, giọi mưa tương ứng với các ô chữ)
+ Từ nào trong các từ in đậm ở hình 6 phù hợp với các số (1), (2), (3), (4) trên hình 7?

(Từ in đậm trong hình 6: bay hơi, ngưng tụ, tiếp tục ngưng tụ, mưa, trở về tương ứng với các số tương ứng trong hình)

- GV cho các nhóm trả lời câu hỏi, trình bày sơ đồ đã vẽ 

- GV yêu cầu HS nhận xét chéo nhau.

- GV hỏi: Em hãy nói về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên sau khi hoàn thành sơ đồ?

3. Thực hành, luyện tập( 12 - 15’)
a. Mục tiêu:

- HS hiểu được vòng tuần hoàn của nước

b. Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi vào phiếu

Câu 1: Nước có thể tồn tại ở thể nào?

(Nước có thể tồn tại ở thể: rắn, lỏng, khí)

Câu 2: Hãy sử dụng các cụm từ: Bay hơi, ngưng tụ, đông đặc và nóng chảy để mô tả sự chuyển thể của nước ở hình 2 và hình 3 trong SGK?

(Thể rắn   nóng chảy         Thể lỏng 

Thể khí      Ngưng tụ         Thể lỏng 

Thể lỏng    Đông đặc         Thể rắn 

Thể lỏng    Bay hơi            Thể rắn)

Câu 3: Người ta thường sấy tóc sau khi gội đầu. Em hãy cho biết mục đích của việc làm này và giải thích?

(Mục đích của sấy tóc là để tóc khô vì dưới tác dụng từ nhiệt của máy sấy thì nước ở thể lỏng chuyển sang thể khí và bay hơi)

- GV gọi đại diện các nhóm nêu

- GV tổ chức cho các nhóm nhận xét chéo.

- GV nhận xét, khen nhóm trả lời tốt

4. Củng cố: 2 - 3’)
- GV gọi HS trả lời mục: Em có thể”

- Nhận xét tiết học
	- HS quan sát 

- HS trả lời

- HS trả lời

- Đại diện các nhóm trả lời

- HS thực hiện

- HS trả lời

- HS thảo luận nhóm 

- HS nêu

- Đại diện các nhóm nêu

- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS thực hiện 


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 4:
CÔNG NGHỆ
Lợi ích của hoa và cây cảnh (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống.

- Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc chia sẻ được lợi ích của hoa và cây cảnh trồng ở trường hoặc gia đình.
2. Năng lực: - Năng lực tự chủ, tự học: Có thói quen tìm hiểu lợi ích của hoa và cây cảnh ở gia đình, trường học, địa phương đối với đời sống.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để vận dụng vào thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất: - Phẩm chất chăm chỉ: Có hứng thú với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu thích hoa và cây cảnh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
a. Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Vòng quay may mắn” để khởi động bài học. 

+ GV giới tiệu luận chơi: 1 bạn lên tham gia chơi, bấm vào ô bắt đầu quay. Khi vòng quay dừng, kim chỉ vào ô nào trả lời câu hỏi trong ô đó. Trả lời đúng sẽ được tuyên dương. 

* Quan sát tranh sau và trả lời hoa, cây cảnh có lợi ích gì?

+ Câu 1: Hình ảnh 1 (Câu 1: Hoa, cây cảnh dùng để trang trí, làm đẹp cảnh quan.)
+ Câu 2: Hình ảnh 2 (Câu 2: Cây cảnh dùng để làm sạch không khí.)
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi. 

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
a. Mục tiêu: 

+ Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống.

+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.

b. Cách tiến hành:
Hoạt động 3: Cung cấp Oxygen cho con người của hoa, cây cảnh
* Hoạt động khám phá
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, quan sát trên MH và trả lời câu hỏi:

+ Quan sát hình 3 và tìm cụm từ thích hợp thay cho các số trong các câu:
● Hoạt động của hoa, cây cảnh đã lấy khí (1) từ không khí và tạo ra khí (2).
● Hoạt động hô hấp (hít thở) của con người đã lấy khí (3) từ không khí và thải ra khí (4).
+ Hình 3 thể hiện vai trò gì của hoa, cây cảnh với con người?
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+ GV hỏi thêm: Nếu không có hoa, cây cảnh thì con người sẽ lấy oxygen ở đâu để thở?
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Khi cây quang hợp, sẽ lấy khí carbon dioxide (C02) từ không khí và tạo ra khí oxygen cung cấp cho hoạt động hô hấp của con người và động vật.
* Hoạt động mở rộng
- GV yêu cầu HS đọc nội dung thông tin phần mở rộng SHS tr.9 để hiểu rõ về vai trò cung cấp oxygen của cây cho con người.

- GV giáo dục HS có ý thức bảo vệ hoa, cây cảnh nói riêng và cây xanh nói chung.
	- HS làm việc cá nhân.

- Đại diện chia sẻ.

- HS khác nhận xét.

- HS trả lời.

- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

	Hoạt động 4: Tìm hiểu về vai trò thể hiện tình cảm của hoa, cây cảnh
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hiểu được vai trò, ý nghĩa của việc tặng hoa, cây cảnh trong các dịp lễ tết.

b. Cách tiến hành
* Hoạt động khám phá
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, quan sát hình 4 SHS tr.10 và thực hiện nhiệm vụ: Quan sát hình 4 và cho biết hoa, cây cảnh được sử dụng để thể hiện tình cảm trong những dịp lễ nào?
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- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Hoa, cây cảnh được sử dụng để thể hiện tình cảm vào dịp chúc mừng sinh nhật, chúc mừng khai trương, kỉ niệm các ngày lễ,....
- GV trình chiếu cho HS quan sát thêm một số hình ảnh về việc sử dụng hoa, cây cảnh trong dịp lễ Tết
[image: image31.png]



- GV nêu yêu cầu thêm: Kể thêm với các bạn về những dịp có sử dụng hoa, cây cảnh để thể hiện tình cảm mà em biết. ( Những dịp có sử dụng hoa, cây cảnh để thể hiện tình cảm mà em biết là:

· Kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ.

· Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

· Ngày Lễ tình yêu 14-2.

· Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

· Ngày của Mẹ 13-5.

· Ngày của Cha 17-6.)

* Hoạt động luyện tập
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, trao đổi và thực hiện nhiệm vụ: Hãy chia sẻ với các bạn về một kỉ niệm mà em đã tặng hoa cho người thân, bạn bè hoặc em được người thân, bạn bè tặng hoa.
( Nhân dịp Ngày của Mẹ 13-5 em đã tặng mẹ một bó hoa hướng dương với ý nghĩa là một biểu tượng của lòng trung thành, chung thủy sâu sắc; biểu thị cho sức mạnh, uy quyền, sự ấm áp, nuôi dưỡng của mẹ.)
- GV khuyến khích HS xung phong chia sẻ kỉ niệm của bạn thân. 

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: Tặng hoa trong các dịp lễ thể hiện sự chúc mừng hoặc bày tỏ tình cảm đối với người được tặng.
* Hoạt động mở rộng
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc thông tin mục mở rộng SHS tr.10 để tìm hiểu về một số vai trò khác của hoa và cây cảnh.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn.
+ GV chia HS thành 2 đội (4 – 6 HS/đội).

+ GV mời đại diện các đội lần lượt liệt kê các vai trò của hoa, cây cảnh trong đời sống.

+ Câu trả lời của 2 đội không được trùng lặp nhau. Đội nào có nhiều hơn câu trả lời đúng, đội đó là người chiến thắng.

- GV nhận xét, đánh giá và tuyên bố đội thắng cuộc.

- GV kết luận:

+ Một số loài hoa, cây cảnh có thể làm thuốc chữa 

bệnh, làm nước hoa,...

+ Hoạt động trồng và chăm sóc hoa giúp con người rèn luyện sức khỏe, yêu thiên nhiên, mang lại niềm vui trong cuộc sống và lợi ích kinh tế. Chúng ta cần yêu quý, trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa, cây cảnh.
	- HS quan sát, thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện chia sẻ.

- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS trao đổi nhóm đôi.

- Đại diện chia sẻ.

- Nhóm khác nhận xét.

- HS trao đổi nhóm đôi.

- Đại diện chia sẻ.

- Các HS khác lắng nghe, nêu câu hỏi (nếu có).

- HS lắng nghe.

- HS làm việc cá nhân.

- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.



	3. Hoạt động luyện tập.

a.Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức về lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống.

+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.

b. Cách tiến hành:Hoạt động: Trò chơi “ Rung chuông vàng”

- GV tổ chức trò chơi.

- Luật chơi: Trò chơi gồm 6 câu hỏi. Mỗi câu hỏi  có 4 đáp án. Các em hãy suy nghĩ và lựa chọn đáp án đúng để trở rung được chuông nhé. Thời gian cho mỗi câu hỏi là 15 giây.

- Các câu hỏi:

+ Câu 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống là gì?

A.  Trang trí nhà ở, trường học, nơi làm việc, 

khu vui chơi, đường phố...

B.   Mang lại không gian xanh mát, nhiều 

màu sắc, hương thơm cho con người.

C.   Giúp con người gần gũi với thiên nhiên.

D.  Tất cả các đáp án trên đều đúng.

+ Câu 2: Hoa và cây cảnh được dùng để trang trí ở những nơi nào?

A.  Trường học.

B.   Công viên.

C.   Đường phố.

D.  Tất cả các đáp án trên đều đúng

+ Câu 3: Ngày Tết chúng ta thường trang trí loại cây nào trong nhà?

A.  Cây bưởi.

B.   Cây đào.

C.   Cây nhãn.

D.  Cây bàng.

+ Câu 4: Khí oxygen cần thiết cho hoạt động gì 

của con người và động vật?

A.  Tiêu hoá.

B.  Trao đổi chất.

C.  Hô hấp.

D.  Tuần hoàn máu.

+ Câu 5: Tìm đáp án sai?

A.  Hoạt động trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh giúp con người rèn luyện sức khoẻ.

B.   Hoạt động trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh khiến con người lãng phí thời gian.

C.   Hoạt động trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh giúp con người thêm yêu thiên nhiên.

D.  Hoạt động trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh giúp con người có thêm niềm vui trong cuộc sống và đem 

lại lợi ích kinh tế.

+ Câu 6: Em rút ra được bài học gì sau khi học xong bài “Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống con người”?

A.  Phải biết chăm sóc hoa, cây cảnh.

B.   Hoa, cây cảnh có rất nhiều lợi ích đối với đời sống của con người.

C.   Hoa, cây cảnh giúp đời sống tươi đẹp hơn.

D.  Tất cả các đáp án trên đều đúng.

- GV nhận xét chung, tổng kết trò chơi. Tuyên dương tất cả lớp đã tham gia chơi nhiệt tình, sôi nổi.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia trò chơi, dùng thẻ xoay đáp án để đưa ra đáp án mình lựa ch

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo 

luận và nêu ý kiến của mình theo yêu cầu sau:

* Để hoa và cây cảnh mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống, em cần làm gì?

(+ Tưới nước đủ ẩm cho cây.

+ Tỉa cành, ngắt bỏ lá già, lá bị sâu bệnh.

+ Bắt sâu, bón phân

+ Không ngắt hoa, bẻ cành.

+ Xới đất tơi xốp cho hoa và cây.

(Nếu hoa và cây cảnh bị bệnh, báo với người thân, thầy cô để tìm cách phòng ngừa,...) )

- GV nhận xét.

- GV mời HS cam kết về nhà cùng với người thân tham gia chăm sóc hoa và cây cảnh ở nhà. Báo cáo cho thầy, cô biết kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy.

- Dặn dò về nhà.
	- HS tổ chức sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến của mình về việc cần làm gì để chăm sóc hoa và cây cảnh.

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS khác nhận xét.

- Học sinh cam kết thực hiện và có báo cáo kết quả cho thầy, cô.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 6:
TIẾNG VIỆT ( BS)

Luyện Tiếng Việt

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- Củng cố kiến thức về danh từ chung, danh từ riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái quát của chúng.

- Nắm được quy tắc viết hoa danh từ riêng và vận dụng quy tác đó vào thực tế

2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất: - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; 

- Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 

a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS.

- Kết nối giữa kiến thức đã học và kiến thức mới

b. Cách tiến hành
- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức về danh từ, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

a. Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức về danh từ chung, danh từ riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái quát của chúng.

- Nắm được quy tắc viết hoa danh từ riêng và vận dụng quy tác đó vào thực tế

b. Cách tiến hành
Bài 1: HS đọc yêu cầu của bài.
- YC HS đọc thầm và xác định các danh từ riêng có trong bài.

- GV chốt đáp án.

GV mở rộng: Cách viết hoa tên riêng nước ngoài.
	Cá nhân - Lớp

- HS đọc

- HS theo dõi đánh dấu

- HS chép lại cho đúng và đẹp các danh từ riêng có trong bài.

- HS chia sẻ bài làm trước lớp (2HS)

*Đáp án:

Ga-rô-nê, Đê-rốt-xi, Vô-ti-ni, En-ri-cô.



	Bài 2: HS đọc, xác định yêu cầu của bài
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 làm vở.

- GV chốt đáp án.

Bài 3: HS đọc, xác định yêu cầu của bài

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 hoàn thành bài tập vào vở.

- GV chốt kiến thức.

Bài 4: HS đọc, xác định yêu cầu của bài
- Gọi HS nêu đầy đủ địa chỉ nơi mình ở.

- GV yêu cầu HS làm vở

- GV chốt kiến thức, lưu ý HS cách viết địa chỉ gia đình (chú ý viết hoa DTR)

3. HĐ Vận dụng

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	Nhóm 2 - Lớp

- HS thảo luận nhóm 2 hoàn thành bài.

- Đại diện 1 số nhóm chia sẻ bài trước lớp, các nhóm khác nhận xét bổ sung.

*Đáp án:

a. DTC: thị trấn, lâu đài, ngôi nhà, vườn nho, dòng, sông, thành phố, chiếc, cầu, ông bố, con, thầy giáo, thầy, tóc, da, đầu.

DTR: Ác-boa, Quy-giăng-xơ, Rơ-nê, Lu-i

b. DTC: cột cờ, đỉnh núi, xã, huyện, tỉnh.

DTR: Lũng Cú, Rồng, Đồng Văn, Hà Giang. 

Nhóm 4 - lớp

- HS thảo luận, chia sẻ trong nhóm.

- Hoàn thành bài tập

- HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, bổ sung.

Cá nhân - Lớp

- HS nêu

- HS làm vở, 2 HS làm bảng

- HS nhận xét, chia sẻ bài cùng bạn.

- HS lắng nghe



* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):


Tiết 7:
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

                   Bài 2: Tiết 3: Niềm tự hào trong tim
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng:

- HS nhận ra được những ưu điểm để phát huy, những khuyết điểm để khắc phục trong tuần học tới.

- HS phản hồi lại kết quả thực hiện những việc làm đáng tự hào của bản thân.

- HS được củng cố sâu sắc hơn về những đặc điểm và việc làm đáng tự hào của bản thân.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động của lớp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: máy tính, ti vi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động tổng kết tuần:( 10 - 12’)
- GV cùng HS tổng kết tuần, dự kiến các hoạt động tuần sau.

*Nhận xét ưu điểm và tồn tại:

Nề nếp: Ổn định nề nếp học tập

- Có thói quen học tập

- Vệ sinh cá nhân, trường lớp 
*Dự kiến các hoạt động tuần sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
	- HS chia sẻ trước lớp

	2. Chia sẻ sau trải nghiệm: (12 - 15’)
	

	- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi và thực hiện nhiệm vụ: Em hãy chia sẻ kết quả thực hiện những việc làm đáng tự hào của em và nêu cảm nghĩ của em về những chia sẻ của bạn.

- GV mời 2 – 3 HS nêu cảm nghĩ của bạn. Các bạn khác lắng nghe và nhận xét phần chia sẻ của bạn.
	- HS hoạt động theo cặp và chia sẻ.

- HS chia sẻ trước lớp.



	- GV góp ý, nhận xét và đánh giá.

- GV khen những HS đã thực hiện tốt và động viên các bạn khác cần cố gắng hơn để bản thân ngày càng trở nên đáng yêu, đáng tự hào.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS vỗ tay tuyên dương.



	3. Hoạt động nhóm: Chơi trò chơi “Tôi tự hào”
	

	- GV cho HS ra sân trường chơi trò chơi và hướng dẫn cách chơi: Các thành viên trong nhóm đứng thành vòng tròn. Quản trò đứng giữa, lần lượt tung bóng cho các thành viên. Mỗi thành viên khi bắt được bóng sẽ chia sẻ về một đặc điểm hoặc một việc làm đáng tự hào của bản thân.

- GV tổ chức cho HS chơi thử 1, 2 lần để hiểu rõ cách chơi.
	- HS lắng nghe cách chơi.

- HS chơi thử.



	- GV cho HS chơi trong vòng 10 phút.
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	- HS chơi trò chơi

	- Sau khi chơi xong, GV đặt câu hỏi:

+ Em cảm thấy thế nào khi chơi trò chơi này?

+ Trò chơi giúp em nhận ra điều gì?

- GV gọi 3 – 4 HS trả lời câu hỏi.

- GV đánh giá, nhận xét và kết luận: Chúng ta cần tự hào về bản thân và tự tin chia sẻ niềm tự hào đó với mọi người.
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và chuẩn bị.

	4. Cam kết hành động:( 2-3’)
	

	- GV nhắc nhở HS về nhà tiếp tục thực hiện những việc làm đáng tự hào của mình.
	- HS lắng nghe thực hiện

	- Nhận xét giờ học.
	


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
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